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NỘI DUNG BỒI DƯỠNG
CHUYÊN ĐỀ I: ĐỊA LÍ KINH TẾ-XÃ HỘI ĐẠI CƯƠNG (2 buổi)
Ngày dạy: 15/9/2021, 22/9/2021
1. Dân số, nguồn lao động

- Dân số là tổng số dân sinh sống ở 1 địa điểm hoặc 1 vùng, 1 lãnh thổ, 1 quốc gia trong 1 thời gian cụ thể.

- Điều tra DS cho biết tình hình DS, nguồn lao động của một địa phương, một quốc gia...

- Tháp tuổi cho biết đặc điểm cụ thể của DS qua giới tính, độ tuổi, nguồn lao động hiện tại và tương lai của một địa phương hay 1 quốc gia. 

2. Dân số thế giới tăng nhanh trong thế kỷ XIX và thế kỷ XX:
- Nhờ những tiến bộ trong các lĩnh vực KT-XH, y tế nên DS thế giới tăng nhanh trong hai thế kỉ gần đây.

3. Bùng nổ dân số

- Bùng nổ DS là sự gia tăng DS tự nhiên nhanh và đột ngột.

- Bùng nổ DS xảy ra khi tỉ lệ gia tăng bình quân của DS thế giới lên đến 2,1%.

- Các nước đang phát triển có tỉ lệ gia tăng DS tự nhiên cao.

- Bằng các chính sách DS và phát triển KT-XH, nhiều nước đã hạ thấp được tỉ lệ gia tăng DS hợp lí.
4. Sự phân bố dân cư trên thế giới:
- Dân cư trên thế giới phân bố không đồng đều.

+ Tập trung đông ở những đồng bằng, những đô thị, những nơi có khí hậu tốt... (Vì các vùng trên có điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt, giao thông và sản xuất, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp.)
+ Dân cư thưa thớt: vùng núi, vùng sâu,  vùng cực giá lạnh hoặc hoang mạc… 

5. Các chủng tộc

- Dân cư thế giới thuộc 3 chủng tộc chính:

   + Môngôlôit: Chủ yếu ở Châu Á.

   + Ơrôpêôit: Chủ yếu ở Châu Âu và Châu Mĩ.

   + Nêgrôit: Chủ yếu ở Châu Phi.

- Cùng với sự phát triển của xã hội loài người, các chủng tộc đã dần dần chung sống khắp mọi nơi trên Trái đất

6. Quần cư nông thôn và quần cư đô thị:

- Có hai kiểu quần cư chính là quần cư nông thôn và đô thị. 

	              Kiểu quần cư

Đặc điểm
	Quần cư nông thôn
	Quần cư đô thị

	Cách tổ chức sinh sống
	Làng mạc, thôn xóm, bản
	Phố, phường, quận

	Hoạt động kinh tế chủ yếu
	SX nông- lâm- ngư nghiệp
	SX công nghiệp và dịch vụ

	Cảnh quan nhà cửa
	Phân tán, gắn với đất canh tác, rừng
	Tập trung san sát


* Ảnh hưởng của đô thị hóa đến sự phát triển kinh tế- xã hội và môi trường.
- Ảnh hưởng tích cực:

+ Góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động. 

+ Làm thay đổi sự phân bố dân cư và lao động, thay đổi quá trình sinh tử và hôn nhân ở đô thị.

- Ảnh hưởng tiêu cực:

Đô thị hóa nếu không xuất phát từ công nghiệp hóa, không phù hợp cân đối với quá trình công nghiệp hóa thì việc chuyển cư ồ ạt từ nông thôn ra thành thị sẽ làm cho nông thôn mất đi một phần lớn nhân lực. Trong khi đó thì nạn thiếu việc làm, nghèo nàn ở thành phố ngày càng phát triển, điều kiện sinh hoạt ngày càng thiếu thốn, môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng, từ đó dẫn đến nhiều hiện tượng tiêu cực trong đời sống kinh tế- xã hội.

7. Đô thị hóa, siêu đô thị

- Đô thị xuất rất sớm và phát triển mạnh nhất ở thế kỷ XIX là lúc công nghiệp phát triển

- Các siêu đô thị ngày càng phát triển ở các nước đang phát triển ở Châu á và Nam Mỹ

- Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh, hiện nay tỉ lệ dân thành thị chiếm 54% dân số thế giới

- Đô thị hóa có nhiều tích cực (phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống…) nhưng cũng có nhiều hậu quả (ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên…)

CHUYÊN ĐỀ II: ĐỊA LÍ DÂN CƯ VIỆT NAM (Số buổi: 02)
Ngày dạy: 29/9/2021, 06/10/2021
I. Dân số và gia tăng dân số
1.  Số dân.

- Việt Nam là một quốc gia đông dân

- Năm 2013 : trên 90 triệu người. Năm 2019: 96,46 triệu người, Về diện tích, lãnh thổ nước ta đứng thứ 58 trên thế  giới, về dân số nước ta đứng thứ 15 trên thế giới,(Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, In-đô-nê-xi-a, Pakixtan, Braxin, Nigieenia, Băng-la-đet, Nga, Mê-xi-cô, Nhật Bản, Ê-ti-ô-pi-a, Phi-lip-pin,  Ai-Cập) thứ 8 châu Á và thứ 3 ĐNÁ 
- Tỉ lệ gia tăng tự nhiên trước đây khá cao hiện nay đã giảm, năm 2019: còn 1,06 % /năm (do thực hiện tốt chính sách dân số KHHGĐ)

2. Gia tăng dân số.

- Dân số nước ta từ năm 1954 đến nay tăng nhanh và tăng liên tục. Thời gian tăng dân số gấp đôi liên tục được rút ngắn từ 39 năm ( 1921 – 1960) xuống còn 25 năm ( 1960 -1985).

- Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số cao nhưng có xu hướng giảm dẫn đến năm 2003 chỉ còn 1,43 %. Tuy tỉ lệ gia tăng tự nhiên giảm nhưng dân số nước ta vẫn tăng nhanh do:

+ Cơ cấu dân số của Việt Nam trẻ, số phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ cao, mỗi năm có khoảng 45 đến 50 vạn phụ nữ bước vào độ tuổi sinh đẻ.

- Hiện tượng bùng nổ dân số ở nước ta bắt đầu từ cuối những năm 50 của thế kỉ XX hiện nay dân số nước ta đang chuyển sang giai đoạn có tỉ suất sinh tương đối thấp. Điều đó khẳng định những thành tựu to lớn của công tác dân số kế hoạch hoá gia đình ở nước ta. Tuy vậy mỗi năm dân số nước ta vẫn tăng thêm khoảng 1 triệu người.

- Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số còn có sự khác nhau giữa các vùng. 
+ Ở thành thị  tỉ lệ gia tăng tự nhiên thấp hơn vùng nông thôn 

+ Vùng đồng bằng sông Cửu Long có tỉ lệ gia tăng tự nhiên thấp nhất 0,41 %, Tây Nguyên cao nhất 1,49 %, Tây Bắc  1,06 % ( 2019).

3. Hậu quả (tác động, ảnh hưởng)  của việc dân số đông và tăng nhanh.

a. Tích cực:

+ Dân số đông và tăng nhanh làm cho nguồn lao động nước ta dồi dào, trẻ đó là vốn quý để phục vụ các ngành kinh tế, an ninh, quốc phòng.

+ Nhân lực dồi dào, giá rẻ và thị trường rộng lớn kích thích các ngành sản xuất trong nước đồng thời thu hút đầu tư nước ngoài.

b. Tiêu cực.

*  Gây sức ép lên vấn đề kinh tế

+ Dân số đông trong khi nền kinh tế chưa phát triển cao dẫn đến tình trạng thiếu việc làm và thất nghiệp ngày càng gia tăng

+ Tốc độ phát  triển kinh tế chậm.

+ Tiêu dùng lớn nên tích luỹ để đầu tư phát triển kinh tế ít.

*  Gây sức ép lên vấn đề xã hội.
+ Dân số đông tăng nhanh nên dịch vụ y tế, giáo dục chậm được nâng cao về chất lượng.  Số y bác sỹ, số giường bệnh, số giáo viên, lớp học/1000 dân còn thấp.

Thu nhập bình quân/người thấp, chất lượng cuộc sống chậm được nâng cao tệ nạn xã hội theo đó tăng lên.

Nền sản xuất không đáp ứng đủ nhu cầu của mọi tầng lớp nên sự phân hoá giàu nghèo trong xã hội tăng.

* Gây sức ép lên vấn đề môi trường.

+ Dân số đông tăng nhanh dẫn đến tài nguyên thiên nhiên bị khai thác quá mức để sản xuất nên cạn kiệt

+ Môi trường bị ô nhiễm ảnh hưởng đến vấn đề phát triển bền vững như: thiên tai, dịch bệnh….

= > Chính vì vậy việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số có ý nghĩa to lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường.
4. Tại sao nói Việt Nam đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng:

- Năm 2019: Tỉ lệ dân số từ 15-64 tuổi chiếm 68,0% , tỉ lệ dân số dưới 15 tuổi và từ 65 tuổi trở lên chiếm lần lượt là 24,3% và 7,7%. Như vậy, Việt Nam đang trong thời kỳ “cơ cấu dân số vàng” khi mà cứ một người phụ thuộc thì có hai người trong độ tuổi lao động. Dự báo đến khoảng năm 2040, Việt Nam sẽ kết thúc thời kỳ “cơ cấu dân số vàng”.

Mặc dù thời kỳ cơ cấu dân số vàng tạo ra nhiều thuận lợi, thế mạnh song cũng đặt ra không ít những khó khăn, thách thức cần phải giải quyết. Ngoài các vấn đề về nâng cao trình độ kỹ năng của người lao động để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0, kết nối cung cầu thị trường lao động thì việc giảm bớt áp lực về thiếu việc làm, trật tự, an ninh xã hội cần tiếp tục được quan tâm

II. Sự phân bố dân cư. Đô thị hóa
1. Mật độ dân số: 
 + Nước ta có mật độ dân số cao trên thế giới. Năm 2019 là 290 người / km2 , tăng 31 người so với năm 2009. 
+ VN là quốc gia có mật độ dân số đứng thứ 3 khu vực Đông Nam Á, sau Phi-lip-pin (363 người / km2 ) và Xin-ga-po (8.292 người / km2 )
2. Phân bố dân cư

- Dân cư nước ta phân bố không đồng đều giữa đồng bằng và miền núi.

+ Đồng bằng chỉ chiếm có 1/4 diện tích nhưng lại tập trung tới 80% dân số.

+ Trung du, miền núi có tới 3/4 diện tích chỉ có 20% dân số.

+ Đồng bằng sông Hồng (1.060 người / km2) và Đông Nam Bộ (757 người / km2) là hai vùng có mật độ dân số cao nhất cả nước.
+ Trung du miền núi Bắc Bộ (132 người / km2) và Tây Nguyên (107 người / km2) có mật độ dân số thấp nhất.

- Dân cư nước ta phân bố không đồng đều giữa nông thôn và thành thị.

+ Thành thị : 34,4 % dân số, nông thôn 65,6 % dân số (2019)

- Dân cư nước ta phân bố không đồng đều trong phạm vi nhỏ.
+ Trong cùng 1 khu vực ở ĐBSH dân cư tập trung đông nhất ở Hà Nội, thưa ở rìa phía Bắc và Tây Nam.

+ ĐBSCL tập trung đông ở ven sông Tiền và sông Hậu thưa ở đồng Tháp Mười và tứ giác Long Xuyên.

+ Dân cư nước ta phân bố không đồng đều do nhiều nhân tố:

- Nhân tố tự nhiên như: Khí hậu, nước, địa hình, đất đai, khoáng sản, sinh vật.

- Nhân tố kinh tế, xã hội, lịch sử: Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, tính chất của nền kinh tế, lịch sử khai thác lãnh thổ, vấn đề chuyển cư.

3. Hậu quả của việc phân bố dân cư không đều.

a. Tích cực.

 Đồng bằng và các thành phố lớn dân cư tập trung đông, lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn thuận lợi việc hình thành các trung tâm công nghiệp và dịch vụ.

b. Tiêu cực.

+ Dân cư nước ta phân bố không đồng đều gây khó khăn cho sử dụng hợp lí nguồn lao động và khai thác hiệu quả tài nguyên thiên trong nước cũng như mỗi vùng kinh tế.

- Ở đồng bằng đất chật người đông thừa lao động tỉ lệ thất nghiệp thiếu việc làm tăng dẫn đến nhiều tệ nạn xã hội, tài nguyên thiên nhiên bị khai thác cạn kiệt, môi trường ô  nhiễm, bình quân lương thực và GDP/người thấp.

- Ngược lại ở trung du miền núi dân cư thưa, đất rộng, tài nguyên thiên nhiên phong phú nhưng lại thiếu lao động để khai thác nhất là lao động có kĩ thuật TNTN bị lãng phí trong khi đời sống của đồng bào miền núi còn gặp nhiều khó khăn cần được nâng cao.

+ Mặt khác quá trình đô thị hoá không đi đôi với quá trình công nghiệp hoá nên tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị cao. Ở nông thôn lao động dư thừa ra thành phố tìm việc làm tạo nên sức ép về vấn đề nhà ở, việc làm, môi trường đô thị…

c. Biện pháp khắc phục.

+ Phân bố lại dân cư thực hiện chương trình di dân xây dựng vùng kinh tế mới.

+ Có chính sách ưu đãi với lao động kĩ thuật lên canh tác ở trung du miền núi.

+ Phân công lại lao động theo ngành và theo lãnh thổ.

- Ở nông thôn: Xây dựng các cơ sở chế biến tiểu thủ công nghiệp chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn, đa dạng hoá các loại hình nông nghiệp chuyển sang nền nông nghiệp hàng hoá.

- Ở thành thị phát triển các trung tâm công nghiệp và dịch vụ.

4. Quá trình đô thị hoá.

 Khái niệm là sự tăng nhanh về số lượng và quy mô các điểm dân cư đô thị, sự tập trung dân cư trong các thành phố, nhất là các thành phố lớn, phổ biến rộng rãi lối sống thành thị.

- Đặc điểm:

+ Quá trình đô thị hóa nước ta tăng nhanh. Tỉ lệ dân thành thị nước ta liên tục tăng, năm 2019 : 34,4 %
+ Tuy nhiên, tỉ lệ dân thành thị nước ta vẫn ở mức rất thấp so với các nước phát triển trên thế giới cũng như các nước trong khu vực.
+ Quy mô đô thị vừa và nhỏ. Một số đô thị tiêu biểu như: Hà Nội, T.P Hồ Chí Minh, Hải Phong, Đà Nẵng…
+ Trình độ đô thị hóa chưa cao

5. Một số tác động của quá trình đô thị hóa ở Việt Nam
Tác động tích cực
– Góp phần thúc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế.

– Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động.

– Thay đổi sự phân bố dân cư và lao động, cải thiện tình trạng đói nghèo.

– Lối sống của dân cư ở khu vực nông thôn nhích gần lối sống thành thị về nhiều mặt.

Tác động tiêu cực
– Ảnh hưởng lớn đến môi trường sống: Việc đô thị hóa diễn ra với tốc độ ngày càng nhanh đã làm gia tăng ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp và nước thải bệnh viện không được xử lý, hệ thống thoát nước không được đảm bảo. Thêm vào đó, vấn nạn về ô nhiễm không khí cũng ngày càng tồi tệ gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường đồng thời gây hại cho sức khỏe cộng đồng. Nguyên nhân chính dẫn đến các vấn nạn trên chính là sự bùng nổ các hoạt động xây dựng, khí xả thải từ các phương tiện giao thông cơ giới, khói bụi từ các khu vực sản xuất vùng lân cận,…

Hiện Việt Nam đang là một trong những nước ô nhiễm không khí, đứng trong top 10 các nước ở châu Á. 

Mật độ dân số ở các đô thị ngày càng tăng
Quá trình đô thị hóa nhanh cùng với sự thay đổi điều kiện sống đã làm cho một bộ phận dân cư ở nông thôn di cư mạnh ra các đô thị làm cho dân cư sống ở thành thị tăng đột biến. Mật độ dân cư ngày càng dày đặc gây mất cân đối giữa các khu vực thành thị và nông thôn. Bên cạnh đó thành thị còn phải chịu áp lực về việc giải quyết công ăn việc làm, quá tải cho cơ sở hạ tầng, an ninh không được đảm bảo, tệ nạn xã hội như trộm cắp, cướp giật gia tăng…

Vấn đề nhà ở và quản lý trật tự an toàn xã hội ở đô thị
Hiện nay hầu hết ở các đô thị ở nước ta đều xảy ra tình trạng thiếu nhà ở. Đặc biệt là đối với dân nghèo đô thị và những người mới nhập cư vào thành phố. Họ không đủ tiền để mua nhà ở và phải sống trong các nhà ổ chuột hoặc phải sống trong môi trường chật chội. Chính vì thế một số người đã bất chấp những quy định về quản lý đô thị, tự ý san lấp, lấn chiếm… để xây nhà một cách tạm bợ, tùy tiện không theo quy hoạch gây ảnh hưởng đến mỹ quan của các đô thị.

Việc xây cất không theo quy hoạch làm xuất hiện tình trạng “nhà không số, phố không tên” chen lấn hỗn độn, tối tăm, chật chội. Điều này đã phần nào tạo điều kiện thuận lợi cho các tệ nạn xã hội, tội phạm lẩn trốn pháp luật, gây khó khăn cho công tác quản lý trật tự an toàn xã hội.

III. Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống
1. Nguồn lao động.

Nguồn lao động nước ta bao gồm những người trong trong độ tuổi lao động có khả năng lao động , có nghĩa vụ lao động và những người ngoài độ tuổi lao động trên nhưng vẫn tham gia lao động  gọi là lao động dưới và trên độ tuổi.

* Mặt mạnh: - Nguồn lao động nước ta dồi dào, tăng nhanh, mỗi năm nước ta tăng thêm 1,1 triệu lao động.
- Lao động Việt Nam có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp, tiểu thủ CN , có khả năng tiếp thu khoa học kĩ thuật, năng động, linh hoạt với cơ chế thị trường.

- Chất lượng nguồn lao động đang ngày càng được nâng cao

* Hạn chế
- Lao động nước ta hạn chế vể thể lực và trình độ chuyên môn gây khó khăn cho việc sử dụng lao động

- Lao động phân bố chưa hợp lí dẫn đến đồng bằng và thành phố lớn thừa lao động gây khó khăn cho việc giải quyết việc làm nhưng trung du, miền núi nhiều tài nguyên lại thiếu lao động khai thác.

2. Vấn đề việc làm.

? Tại sao nói việc làm là vấn đề cấp bách trong xã hội nước ta hiện nay? Biện pháp giải quyết việc làm ở nước ta hiện nay?

.- Nguồn lao động dồi dào tăng nhanh trong điều kiện nền kinh tế chưa phát triển đã tạo nên sức ép lớn đối với vấn đề giải quyết việc làm ở nước ta hiện nay.

- Do đặc điểm của mùa vụ sản xuất nông nghiệp và sự phát triển ngành nghề ở nông thôn còn hạn chế nên tỉ lệ thời gian thiếu việc làm là nét đặc trưng ở nông thôn. Năm 2003 tỉ lệ thời gian làm việc được sư dụng ở nông thôn là 77,7 % . Vì vậy dân cư nông thôn bỏ ra thành phố tìm việc làm rất nhiều 23,3%

- Ở thành thị dân cư tập trung đông trong khi công nghiệp và dịch vụ chưa phát triển mạnh dẫn đến tình trạng thất nghiệp ở thành thị tương đối cao khoảng 6%.

* Các giải pháp giải quyết việc làm.

- Phân bố lại dân cư và nguồn lao động giữa các vùng để vừa tạo thêm việc làm vừa khai thác tốt hơn tiềm năng của mỗi vùng. Tây Nguyên, Đông Nam Bộ đã tiếp nhận hàng chục vạn lao động đến xây dựng kinh tế mới.

- Đẩy mạnh kế hoạch hoá gia đình giảm sự gia tăng dân số để đi đến cân đối giữa quy mô nguồn lao động với khả năng thu hút lao động của nền kinh tế .

- Đối với nông thôn: Đa dạng hoá kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hoá, chú trọng phát triển kinh tế hộ gia đình. Khôi phục lại các ngành nghề thủ công truyền thống: mây tre đan, mộc, khảm trai, thêu ren… 

- Đối với thành thị: Phát triển các hoạt động công nghiệp, dịch vụ 

- Đa dạng hoá các loại hình đào tạo đẩy mạnh hoạt động hướng nghiệp 

- Đẩy mạnh xuất khẩu lao động thu ngoại tệ.
3. Chất lượng cuộc sống: Là khả năng đáp ứng các nhu cầu vật chất và tinh thần của con người

- Thành tựu: Chất lượng cs người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao (về thu nhập, giáo dục, y tế, nhà ở, phúc lợi xã hội…). Tỉ lệ người biết chữ trong độ tuổi 15-60 đạt 99,3 %. Thu nhập bình quân đầu người gia tăng, người dân được hưởng các dịch vụ xã hội ngày càng tốt hơn. Tuổi thọ TB: 73,3 tuổi (năm 2020), tỉ lệ tử vong, suy dinh dưỡng của trẻ em ngày càng giảm, nhiều dịch bệnh đã được đẩy lùi.
+ Hạn chế: Chất lượng cuộc sống còn chênh lệch giữa nông thôn và thành thị, giữa các tầng lớp dân cư trong xã hội
CHUYÊN ĐỀ III: ĐỊA LÍ KINH TẾ VIỆT NAM (Số buổi: 04)
Ngày dạy:  13/10/2021, 20/10/2021, 27/10/2021, 03/11/2021,
I. Sự phát triển nền kinh tế VN 
1. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Công cuộc đổi mới từ năm 1986 đưa nền kinh tế nước ta  thoát ra cuộc khủng hoảng từng bước ổn định và phát triển. Từ đó đến  nay nền kinh tế có ba sự chuyển dịch lớn.

a. Chuyển dịch cơ cấu ngành.
- Giảm tỉ trọng của KV nông-lâm-ngư nghiệp, Tăng tỉ trọng KV công nghiệp – xây dựng , KV dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhưng còn biến động. 
b. Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ.

- Trong nông nghiệp hình thành các vùng chuyên canh. Ví dụ: ĐBSH và ĐBSCL chuyên canh cây lương thực thực phẩm; Tây Nguyên, Đông Nam Bộ chuyên canh cây công nghiệp.

- Trong công nghiệp đã hình thành các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh….cùng với các trung tâm dịch vụ tạo nên các vùng kinh tế phát triển năng động.

- Cả nước có 7 vùng kinh tế và 3 vùng kinh tế trọng điểm.

+ Vùng kinh tế trọng điểm là vùng tập trung lớn về công nghiệp, thương mại dịch vụ nhằm thu hút những nguồn đầu tư trong nước và nước ngoài kinh tế tăng trưởng với tốc độ nhanh đặc biệt là công nghiệp.

+ Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ: 
+ Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
+ Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

+ Vùng KTTĐ đồng bằng sông Cửu Long

c. Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế.

Từ nền kinh tế chủ yếu là khu vực Nhà nước và tập thể chuyển sang nền kinh tế nhiều thành phần. Có 5 thành phần kinh tế:

+ Thành phần kinh tế Nhà nước.

+ Thành phần kinh tế tập thể

+ Thành phần kinh tế tư nhân

+ Thành phần kinh tế cá thể.

+ Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

2. Những thành tựu và thách thức:

a. Thành tựu:

+ Kinh tế tăng trưởng tương đối vững chắc, cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng CNH-HĐH, trong CN dã hình thành một số ngành CN trọng điểm, nổi bật là các ngành dầu khí, điện, chế biến LT-TP, sản xuất hàng tiêu dùng.

+ Sự phát triển của nền sx hàng hóa hướng ra xuất khẩu đang thúc đẩy hoạt động ngoại thương thu hút đầu tư nước ngoài

+ Nước ta đang trong quá trình hội nhập vào kinh tế khu vực và toàn cầu

b. Thách thức: Nhiều tỉnh, huyện nhất là ở miền nui vẫn còn các xã nghèo. Nhiều tài nguyên đang bị khai thác quá mức, môi trường bị ô nhiễm, vấn đề việc làm, giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo… vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của xã hội

+ Những biến động trên thị trường thế giới và khu vực..đòi hỏi nhân dân ta phải nỗ lực đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả sx kinh doanh.

II. ĐỊA LÍ NÔNG NGHIỆP
A. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp

I. Các nhân tố tự nhiên. (Là tiền đề cho sự phát triển)
1. Tài nguyên đất.

- Đất là tài nguyên vô cùng quý giá là tư liệu sản xuất không thể thay thế được của ngành nông nghịêp. Nước ta có hai nhóm đất chính:
- Nhóm đất phù sa (Diện tích khoảng 3 triệu ha) thích hợp nhất với cây lúa nước và nhiều loại cây ngắn ngày khác. Phân bố tập trung tại ĐBSH, ĐBSCL và đồng bằng ven biển miền Trung.

- Đất Fe- ra-lit (diện tích 16 triệu ha) thích hợp cho việc trồng cây công nghiệp lâu năm như cà phê, cao su, cây ăn quả. Phân bố chủ yếu ở trung du miền núi 
- Hiện nay diện tích đất nông nghiệp hơn 9 triệu ha. Việc sử dụng tài nguyên đất nông nghiệp hợp lí có ý nghĩa to lớn đối với việc phát triển nông nghiệp nước ta.

-  Ngoài ra còn có các loại đất xám phù sa cổ, đất lầy thụt và đất mặn, chua phèn…. Nếu cải tạo hợp lí và sử dụng hiệu quả sẽ làm tăng diện tích đất nông nghiệp.

2. Tài nguyên khí hậu.

- Nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.

+  Thuận lợi: Nguồn nhiệt ẩm phong phú làm cây xanh tươi quanh năm, sinh trưởng nhanh, có thể trồng từ 2-3 vụ lúa và rau màu trong năm, nhiều loại cây công nghiệp và cây ăn quả phát triển tốt.

+  Khó khăn: Sâu bệnh, sương muối, nấm mốc thiệt hại mùa màng.

- Khí hậu nước ta phân hoá đa dạng theo Bắc – Nam, theo mùa, theo độ cao.

- Thuận lợi: Tạo nên nhiều vùng miền khí hậu khiến cho nước ta có thể trồng hệ cây trồng vật nuôi đa dạng từ các loại cây cận nhiệt ôn đới, đến nhiệt đới. Cơ cấu mùa vụ phong phú, đa dạng.

- Khó khăn: Miền Bắc có mùa đông gây rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến năng suất ở Bắc Trung Bộ có gió Lào khô nóng, miền núi có sương muối, sương giá vào mùa đông. Mùa khô hạn hán, mùa mưa lũ lụt , bão gió thất thường gây thiệt lớn cho mùa màng.

3. Tài nguyên nước.

+ Thuận lợi: Có nguồn nước dồi dào mạng lưới dày đặc cả nước có 2360 con sông trên 10 km. Đi dọc bờ biển cứ 20 km lại gặp 1 cửa sông. Các sông có giá trị về thuỷ lợi cung cấp nước tưới cho nông nghiệp. Nguồn nước ngầm dồi dào cung cấp nước tưới cho nông nghiệp đặc biệt là mùa khô điển hình là vùng chuyên canh cây công nghiệp ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

+ Khó khăn: Mùa lũ mùa màng bị thiệt hại, mùa khô thiếu nước. 
+ Thuỷ lợi là biện pháp hàng đầu ở nước ta vì chống lũ lụt trong mùa mưa lũ cung cấp nước tưới cho mùa khô, thau chua, rửa mặn cải tạo mở rộng diện tích canh tác, tăng vụ ; thay đổi cơ cấu mùa vụ và cây trồng, tăng năng suất.

4. Tài nguyên sinh vật: Tài nguyên sinh vật phong phú là cở thuần dưỡng lai tạo các cây trông vật nuôi trong đó có nhiều giống vật nuôi cây trồng có chất lượng tốt thích nghi với các điều kiện sinh thái của từng địa phương. 
II. Các nhân tố kinh tế xã hội: Là nhân tố quyết định sự phát triển.
1. Dân cư- lao động nông thôn

- Năm 2003 nước ta vẫn còn khoảng 74 % dân số sống ở vùng nông thôn và trên 60% lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp.
- Ưu điểm: Người dân Việt Nam giàu kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp gắn bó với đất đai khi có chính sách khuyến khích sản xuất thì người nông dân phát huy được bản chất cần cù sáng tạo của mình.

- Tồn tại: Trình độ lao động thấp phân bố không đều nơi đất chật người đông thừa lao động nơi đất rộng như trung du miền núi thưa dân thiếu lao động. Tư tưởng lao động tư hữu làm việc manh mún, nhỏ lẻ.

2. Cơ sở vật chất kĩ thuật.

- Các cơ sở vật chất kĩ thuật phục vụ trồng trọt chăn nuôi ngày càng được hoàn thiện, công nghiệp chế biến  nông sản được phát triển và phân bố rộng khắp đã góp phần tăng giá trị và khả năng cạnh tranh của hàng nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất, ổn định và phát triển các vùng chuyên canh 

- Cơ sở vật chất kĩ thuật phục vụ nông nghiệp gồm: 

+ Hệ thống thuỷ lợi: Cơ bản được hoàn thành hệ thống kênh mương được kiên cố hoá có khoảng hơn 3000 trạm bơm phục vụ tưới tiêu.

+ Hệ thống dịch vụ trồng trọt: Như các cơ sở bán thuốc trừ sâu, phân bón, các cơ sở xay, xát…..

 + Hệ thống dịch vụ chăn nuôi: Các cơ sở chế biến thức ăn cho chăn nuôi và chế biến sản phẩm chăn nuôi, các cơ sở thú y.

+ Các cơ sở vật chất kĩ thuật khác như viện nghiên cứu lai tạo giống năng suất cao, các trung tâm thương mại, các hệ thống thông tin liên lạc các mạng lưới giao thông vận tải tiêu thụ sản phẩm, khuyến nông….

    3. Chính sách phát triển nông nghịêp 

Những chính sách mới của Đảng và Nhà nước là cơ sở để động viên nhân dân vươn lên làm giàu thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp. Một số chính sách cụ thể là phát triển kinh tế hộ gia đình, phát triển kinh tế trang trại, phát triển nền nông nghiệp hàng hoá hướng ra xuất khẩu, giao đất khoán 10, hỗ trợ vốn…

     4. Thị trường trong và ngoài nước.

- Sau đổi mới và bình thường quan hệ hoá với Mỹ thị trường nước ta được mở rộng đã thúc đẩy đa dạng hoá sản phẩm nông nghiệp chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng

- Tuy nhiên do chất lượng sản phẩm và sức mua của thị trường trong nước còn hạn chế nên việc chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp ở nhiều vùng còn khó khăn. Biến động của thị trường xuất khẩu nhiều khi gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển một số loại cây công nghiệp và thuỷ sản.

B. Sự phát triển và phân bố ngành trồng trọt ở nước ta.

1. Sản xuất cây lương thực.

a. Vai trò

- Lương thực là một trong yếu tố để duy trì sự sống đảm bảo sự tồn tại của con người đồng thời còn góp phần trực tiếp vào việc thực hiện đẩy mạnh sản xuất lương thực thực phẩm xuất khẩu tăng thu ngoại tệ cho đất nước.

- Tạo nguồn nguyên liệu cho các ngành công nghiệp chế biến, tiểu thủ công nghiệp góp phần đa dạng hoá cơ cấu công nghiệp tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho dân cư.

- Ổn định an ninh lương thực tăng cường phòng thủ đất nước.

- Cung  cấp thức ăn cho chăn nuôi để đưa chăn nuôi lên thành ngành chính trong nông nghiệp.

b. Sự phát triển

- Chiếm 60,8% trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp (2002). 
- Ngành trồng cây lương thực gồm lúa, ngô, khoai, sắn… lúa là cây LT chính
-  Diện tích, năng suất, sản lượng, sản  lượng lương thực bình quân liên tục tăng
- Thành tựu nổi bật của ngành trồng lúa là chuyển từ một nước nhập lương thực sang xuất khẩu lương thực. Năm 2020 VN xuất khẩu 6,15 triệu tấn gạo
c. Phân bố .

Lúa phân bố rải rác khắp đất nước. Do trồng nhiều giống mới nên cơ cấu mùa vụ thay đổi có vụ lúa sớm, vụ chính và vụ muộn. Hại vùng trọng điểm lúa lớn nhất là ĐBSH và ĐBSCL. 

2. Cây công nghiệp.

a. Vai trò 

- Việc đẩy mạnh trồng cây công nghiệp đã tạo ra sản phẩm có giá trị xuất khẩu, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, tận dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên phá thế độc canh trong nông nghiệp và  góp phần bảo vệ môi trường.
- Có ý nghĩa cho việc sử dụng hợp lí tài nguyên đất, khí hậu, thuỷ văn. Sử dụng tốt hơn nguồn lao động nông nghiệp đa dạng hoá nông nghiệp tạo thu nhập bằng tiền mặt lớn cho nông dân thúc đẩy kinh tế miền núi phát triển.

- Phát triển vùng chuyên canh công nghiệp góp phần phân bố lại dân cư và nguồn lao động, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của đất nước. 
  b. Hiện trạng phát triển và phân bố.

- Chiếm 22,7 % trong cơ cấu giá trị của ngành trồng trọt và ngày càng được chú trọng phát triển

- Cây công nghiệp gồm cây công nghiệp ngắn ngày và cây công nghiệp lâu năm.

- Cây công nghiệp ngắn ngày (hàng năm) thường được trồng ở đồng bằng một số trồng xen trên đất lúa và đất xám phù sa cổ gồm: Lạc, đậu tương, thuốc lá, mía, bông, dâu tằm, cói.

- Cây công nghiệp lâu năm chủ yếu ở miền núi, cao nguyên gồm: Cà phê, cao su, hồ tiêu, điều, dừa, chè…

- Cây có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới phân bố chủ yếu ở trung du miền núi phía bắc như chè, hồi, sơn quế.

- Cây có nguồn gốc nhiệt đới chủ yếu ở phía nam như: Cà phê, cao su, hồ tiêu, điều, dừa.

(Phân bố cụ thể của từng loại cây đọc trong át lát )
3. Cây ăn quả.

- Do khí hậu phân hoá và tài nguyên đất đa dạng nước ta có nhiều loại hoa quả ngon từ hoa quả có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới như táo, lê mận đào…đến các loại đặc sản nhiệt đới như thanh long , sầu riêng, mãng cầu, xoài…thường được ưa chuộng

- Các vùng trồng cây ăn quả lớn nhất nước ta là ĐBSCL và Đông Nam Bộ.
  C. Sự phát triển và phân bố ngành chăn nuôi
- Ngành chăn nuôi phát triển trên cơ sở thức ăn tự nhiên (đồng cỏ nước ta khoảng 350.000 ha tươi tốt quanh năm), sản phẩm của ngành trồng trọt: lúa, ngô, khoai , sắn; phụ phẩm của ngành thuỷ sản và thức ăn chế biến công nghiệp.

- Ngành chăn nuôi mới chỉ chiếm trên 1/4 giá trị sản lượng nông nghiệp vẫn còn thấp và chưa phát triển hiện đại. Tuy nhiên giá trị sản lượng ngành chăn nuôi đang tăng nhanh và chăn nuôi theo hình thức công nghiệp, trang trại được mở rộng ở nhiều địa phương. 
- Cơ cấu sản phẩm trong chăn nuôi cũng có sự thay đổi (tăng sản phẩm không qua giết mổ như trứng, sữa..)
1. Chăn nuôi trâu bò.

Năm 2002 đàn bò có trên 4 triệu con, đàn trâu khoảng 3 triệu con. Trâu được nuôi chủ yếu để lấy sức kéo phân bố chủ yếu ở Trung du miền núi phía bắc và Bắc Trung Bộ. Bò được nuôi chủ yếu để lấy thịt, sữa và cũng được dùng làm sức kéo. Đàn bò phát triển trên quy mô lớn phân bố chủ yếu ở duyên hải Nam Trung Bộ, bò sữa đang phát triển ở ven các thành phố lớn và ở các cao nguyên Mộc Châu, Ba Vì.
2. Chăn nuôi lợn.

Đàn lợn tăng khá nhanh. Năm 1990 cả nước có 12 triệu con năm 2002 đã có 23 triệu con. Chăn nuôi lợn tập trung ở  các vùng nhiều hoa màu, lương thực thực phẩm hoặc đông dân như: ĐBCSH, ĐBSCL.

3. Chăn nuôi gia cầm 

Đàn gia cầm phát triển nhanh năm 2002 có hơn 230 triệu con gấp hơn hai lần năm 1990. Đàn gia cầm phát triển mạnh ở vùng đồng bằng đặc biệt là vịt phát triển mạnh ở ĐBSCL. Ở ven thành phố có các trại nuôi gà thịt và trứng theo hình thức công nghiệp.
                                                           D. THUỶ SẢN.

1. Vai trò.

- Là ngành kinh tế quan trọng có ý nghĩa to lớn về kinh tế- xã hội góp phần bảo vệ chủ quyền vùng biển nước ta.

- Bổ sung nguồn đạm động vật trong cơ cấu bữa ăn.

- Góp phần sử dụng hợp lí tài nguyên đa dạng hoá nông nghiệp.

- Tạo nguyên liệu cho công nghiệp chế biến hướng ra xuất khẩu thu ngoại tệ và tăng thu nhập. Cung cấp thức ăn cho gia súc.

2. Điều kiện phát triển (nguồn lợi thuỷ sản)..

   * Nước ta có điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên thuận lợi để phát triển ngành                  khai thác và nuôi trồng thuỷ sản nước mặn, nước ngọt, nước lợ.

- Nước ta có nguồn lợi thuỷ sản phong phú 2000 loài cá, 70 loài tôm, 50 loài cua, 650 loài rong biển và nhiều hải sản quý như: bào ngư, đồi mồi, trai ngọc, sò huyết…. 

- Có 4 ngư trường trọng điểm: Hải Phòng, Quảng Ninh; Trường Sa, Hoàng Sa; Ninh Thuận- Bình Thuận- Bà Rịa Vũng Tàu; Cà Mau- Kiên Giang.

- Ven bờ có nhiều bãi triều, đầm, phá, các dải rừng mặn thuận lợi cho nuôi trồng thuỷ sản nước lợ. Ở các vùng biển ven các đảo, vũng vịnh có điều kiện thuận lợi cho nuôi thuỷ sản nước mặn trên biển.

* Điều kiện dân cư xã hội.

- Dân cư: Đông, lao động dồi dào có kinh nghiệm đánh bắt cá và đi biển cũng như kinh nghiệm nuôi trồng thuỷ sản.

- Cơ sở vật chất kĩ thuật: Chúng ta xây dựng được nhiều cảng cá và đóng được một số tàu lớn hiện đại thuận lợi cho phát triển đánh bắt xa bờ. Công nghiệp chế biến ngày càng được nâng cấp mở rộng.

- Chính sách: Có chính sách khai thác hợp lí tài nguyên biển, nhiều chính sách đầu tư khuyến khích đánh bắt xa bờ bằng công nghệ hiện đại.

- Thị trường: Ngày càng mở rộng đặc biệt là Bắc Mỹ, Tây Âu, Châu Á - Thái Bình Dương.

· Khó khăn.

- Hàng năm có từ 9-10 trận bão bị biến động bởi gió mùa đông bắc gây khó khăn cho đánh bắt.

- Còn đánh bắt chưa hợp lí ven bờ cạn kiệt, đánh bắt bằng chất nổ, xung điện, hoá chất gây suy thoái môi trường suy giảm nguồn lợi thuỷ sản.

- Thị trường bấp bênh, kém ổn định dễ bị kiện phá giá: như các tra, cá ba sa. tôm…

3. Sự phát triển và phân bố.

- Do thị trường mở rộng mà hoạt động thuỷ sản trở nên sôi động. Gần nửa số tỉnh nước ta giáp biển ( 29 tỉnh) hoạt động khai thác và nuôi trồng thuỷ sản nước ta đang được đẩy mạnh nghề cá ở các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ phát triển.mạnh.

- Năm 2002 sản lượng là 2.647.400 tấn (trên 2 triệu tấn) 

- Khai thác thuỷ sản: Sản lượng tăng khá nhanh. Năm 2002 đạt 1.802.600 tấn chủ yếu do tăng số lượng tàu thuyền và tăng công suất tàu. Các tỉnh dẫn đàu về sản lượng khai thác là Kiên Giang, Cà Mau, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận.

- Nuôi trồng thuỷ sản: Gần đây phát triển nhanh. Năm 2002 là 844.800 tấn đặc biệt là nuôi tôm cá. các tỉnh có sản lượng lớn nhất là Cà Mau; An Giang, Bến Tre.

- Xuất khẩu thuỷ sản có bước phát triển vượt bậc. Trị giá xuất khẩu năm 1999 đạt 917 triệu USD, năm 2002 đạt 2014 triệu USD (đứng thứ ba sau dầu khí và may mặc). Xuất khẩu thuỷ sản đã là đòn bẩy tác động đến toàn bộ các khâu khai thác, nuôi trồng và chế biến thuy sản.

Hiện nay sản lượng khai thác vẫn chiếm tỉ trọng lớn, sản lượng nuôi trồng tuy chiếm tỉ lệ nhỏ nhưng có tốc độ tăng nhanh.  
ĐỊA LÍ CÔNG NGHIỆP

A. Các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp.

Tài nguyên thiên nhiên nước ta phong phú đa dạng, tạo cơ sở nguyên liệu, nhiên liệu và năng lượng để phát triển cơ cấu công nghiệp đa ngành. Các nguồn tài nguyên có trữ lượng lớn là cơ sở để phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm.
a. Tài nguyên khoáng sản.

Rất phong phú có tới 5000 điểm quặng và tụ khoáng của gần 60 mỏ khoáng sản khác nhau.

  a. Khoáng sản nhiên liệu: Gồm có than, dầu khí thuận lợi cho công nghiệp năng lượng và hoá chất.

· Than có 4 loại:

+ Than An-tra-xit phân bố tập trung ở Quảng Ninh trữ lượng 3,5 tỉ tấn tính đến độ sâu 3000m => công nghiệp nhiệt điện.

+ Than mỡ ở làng Cẩm, Phấn Mễ, núi Hồng Thái Nguyên dùng làm nguyên liệu luyện than cốc phục vụ trong nghiệp luyện kim.

+  Than nâu ở đồng bằng Bắc Bộ dự báo khoảng 210 tỉ tấn đang khai thác ở Khoái Châu Hưng Yên. Than bùn ở đồng bằng sông Cửu Long tập trung chủ yếu ở U minh.

· Dầu khí: Tập trung ở bể trầm tích Nam Côn Sơn, bể trầm tích Cửu Long và đang mở rộng thăm dò ở bể sông Hồng và Thổ Chu. Trữ lượng ước khoảng 4-5 tỉ tấn dầu quy đổi. Các mỏ dầu khí lớn là mỏ: Bạch Hổ, Rồng, Lan đỏ, Lan Tây, Hồng Ngọc, Rạng Đông, Đại Hùng… phục vụ cho ngành công nghiệp điện - đạm, hoá dầu….

- Các nguồn dự trữ năng lượng như  U-ra-ni-um với U-ra-ni thiên nhiên ở Lai Châu, nguồn nhiệt khoáng, địa nhiệt, năng lượng mặt trời, gió, thuỷ triều có tiềm năng rất lớn.

b. Khoáng sản kim loại.
- Kim loại đen phục vụ cho ngành công nghiệp luyện kim đen.

+  Sắt: phân bố ở Thạch Khê ( Hà Tĩnh), Tòng Bá ( Hà Giang), Trại Cau (Thái Nguyên), Quý Sa ( Yên Bái)….Man gan ở Cao Bằng, Chiêm Hoá ( Tuyên Quang), Núi Thành ( Long An), Crôm: Cổ Định ( Thanh Hoá).

- Kim loại màu phục vụ cho ngành công nghiệp luyện kim màu.

+ Bô xit ở Thái  Nguyên, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn.

+ Thiếc- Vôn fram: Tĩnh Túc- Cao Bằng, Sơn Dương- Tuyên Quang, Quỳ Hợp - Nghệ An, Nam Trung Bộ, Đồng – Ni ken: Sơn La… Chì- Kẽm ở Bắc Can…Vàng ở Quảng Nam…..

c. Khoáng sản phi kim.

+ Apatit ở Lào Cai, Pirit ở Huế, Graphit ở Lào Cai, Yên Bái, Quảng Ngãi => công nghiệp hoá chất, phân bón.

+ Vật liệu xây dựng: Sét, cao lanh: Hải Dương, Sơn La, Hoà Bình, Hà Tiên, Tây Ninh… Đá vôi ở Hà Tiên, Trung du miền núi phía Bắc, cát ở ven biển => Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng.

b. Thuỷ năng sông suối.

Tổng trữ năng thuỷ điện đạt công suất khoảng 15 triệu kw, sản lượng 82 tỉ kw/ h. Hệ thống sông Hồng, sông Đà tiềm năng lớn chiếm 85,45 trữ lượng thuỷ năng cả nước => công nghiệp thuỷ điện.
c. Tài nguyên đất, khí hậu, rừng, nước, sinh vật, biển.
- Rất phong phú thuận lợi cho nông- lâm – ngư nghiệp phát triển phục vụ cho công nghiệp chế biến nông – lâm – thuỷ sản và công nghiệp nhẹ.

* Sự phân bố tài nguyên taọ nên thế mạnh khác nhau giữa các vùng Ví dụ : Trung du miền núi có thế mạnh nổi bật về công nghiệp khai khoáng, công nghiệp năng lượng.

* Tuy nhiên còn 1 số khó khăn như: Khoáng sản trữ lượng nhỏ phân bố không đều phân tán khó khai thác.
B. Các nhân tố kinh tế xã hội.

1. Dân cư- lao động.

Nước ta có số dân đông, sức mua đang tăng lên thị hiếu cũng có nhiều thay đổi, vì thế thị trường trong nước ngày càng được chú trọng trong phát triển công nghiệp. Nguồn lao động dồi dào có khả năng tiếp thu nhanh khoa học kĩ thuật, tạo điều kiện phát triển các ngành công nghiệp cần nhiều lao động và cả một số ngành công nghệ cao. Đây cũng là điều kiện hấp dẫn đầu tư nước ngoài vào công nghiệp.

2. Cơ sở vật chất kĩ thuật trong công nghiệp và cơ sở hạ tầng.
- Nhìn chung trình độ công nghệ của ngành công nghiệp nước ta còn thấp, hiệu quả sử dụng thiết bị chưa cao, mức tiêu hao năng lượng và nguyên vật liệu lớn. Cơ sở vật chất kĩ thuật chưa đồng bộ và chỉ phân bố tập trung ở một số vùng.

- Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, cung cấp điện nước …. đang từng bước được cải thiện, nhất là ở các vùng kinh tế trọng điểm vì thế đã góp phần thúc đẩy sự phát triển công nghiệp ở vùng này.

3. Chính sách phát triển công nghiệp.

- Chính sách phát triển công nghiệp ở nước ta thay đổi qua các thời kì lịch sử. Có ảnh hưởng lâu dài tới sự phát triển và phân bố công nghiệp. Trước hết là chính sách công nghiệp hoá và chính sách đầu tư phát triển công nghiệp.


- Trong giai đoạn hiện nay, chính sách phát triển công nghiệp đã gắn liền với chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần, khuyến khích đầu tư ngoài nước và trong nước, đổi mới cơ chế quản lí kinh tế, đổi mới chính sách kinh tế đối ngoại. 

4. Thị trường

Công nghiệp chỉ có thể phát triển khi chiếm lĩnh được thị trường. Hàng công nghiệp nước ta có thị trường trong nước khá rộng lớn, nhưng ngay tại thị trường này cũng bị cạnh tranh ngày càng quyết liệt bởi hàng ngoại nhập. Hàng công nghiệp nước ta có lợi thế nhất định trong xuất khẩu sang thị trường các nước công nghiệp phát triển, nhưng còn hạn chế về mẫu mã và chất lượng…. Sức ép của thị trường đã và đang làm cho cơ cấu công nghiệp ngày trở nên phong phú đa dạng, linh hoạt hơn. 
A. Sự phát triển và phân bố công nghiệp.

I. Cơ cấu ngành công nghiệp.

-  Hệ thống công nghiệp nước ta hiện nay gồm có các cơ sở nhà nước, ngoài nhà nước, các cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài.

-  Nước ta có đầy các ngành công nghiệp thuộc các lĩnh vực. Sau đây là sơ đồ cơ cấu các ngành công nghiệp.

	Công nghiệp


	Công nghiệp năng lượng
	Công nghiệp vật liệu xây dựng
	Công nghiệp sản xuất công cụ lao động
	Công nghiệp chế biến và sản xuất hàng tiêu dùng



	Dầu khí
	Than
	Điện
	Vật liệu xây dựng
	Hoá chất
	Luyện kim
	Điện tử
	Cơ khí
	Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng
	Công nghiệp chế biến nông – lâm – thuỷ sản


- Cơ cấu sản phẩm công nghiệp cũng có những thay đổi: Khoảng 30 % số sản phẩm công nghiệp không được tiếp tục sản xuất do thị trường không có nhu cầu hoặc không cạnh tranh nổi với hàng nhập ngoại. Bên cạnh đó hàng loạt sản phẩm mới ra đời phù hợp với thị trường và có chất lượng cao.

- Trong cơ cấu ngành công nghiệp nổi lên một số ngành công nghiệp trọng điểm. Đó là những ngành chiếm tỉ trọng cao trong giá trị sản lượng công nghiệp, được phát triển dựa trên những thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên, nguồn lao động, nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và tạo ra nguồn hàng xuất khẩu chủ lực. Sự phát triển của những ngành này có tác động thúc đẩy sự tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

- Các ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta là:

Khai thác nhiên liệu, điện, cơ khí- điện tử, hoá chất, vật liệu xây dựng, chế biến lương thực thực phẩm, dệt may…

II. Các ngành công nghiệp trọng điểm.

? Ngành công nghiệp trọng điểm là gì? Kể tên các ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta hiện nay? Tại sao ngành CN chế biến lương thực thực phẩm lại là ngành chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu ngành công nghiệp ở nước ta?

*Thế nào là ngành công nghiệp trọng điểm ?

- Chiếm tỉ trọng cao trong giá trị sản lượng công nghiệp.

- Được phát triển dựa trên những thế mạnh về TNTN, nguồn lao động.

   - Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và tạo nguồn hàng XK.

* Các ngành CNTĐ của nước ta: Khai thác nhiên liệu, điện, cơ khí điện tử,hóa chất, VLXD, chế biến LTTPvà dệt may.

* Ngành CN chế biến lương thực – thực phẩm là ngành công nghiệp trọng điểm chiếm tỉ trọng cao nhất với 24% . Ngành chế biến LTTP chiếm tỉ trọng cao nhất vì có thế mạnh về các nguồn nguyên liệu, nguồn lao động…Ngành điện chiếm tỉ trọng thấp vì nước ta còn là nước nông nghiệp,là nước nghèo, đang ở bước đầu thực hiện CNH đất nước
1. Công nghiệp khai thác nhiên liệu ( 10,3 %)

- Nguồn nguyên liệu ( kể tên các mỏ than và mỏ dầu trong át lát)

- Công nghiệp khai thác than phân bố chủ yếu ở vùng than Quảng Ninh, gần đây mỗi năm sản xuất khoảng từ 15-20 triệu tấn. Than được khai thác lộ thiên là chính còn lại là khai thác trong hầm lò.

- Các mỏ dầu khí hiện nay được phát hiện và khai thác chủ yếu ở vùng thềm lục địa phía nam. Hàng trăm triệu tấn dầu và hàng tỉ mét khối khí đã được khai thác. Năm 2002 khai thác 16,9 triệu tấn dầu. Dầu thô là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta. Năm 2002 xuất 16,9 triệu tấn dầu thô.

2. Công nghiệp điện ( 6%).

 Công nghiệp điện ở nước ta bao gồm nhiệt điện và thuỷ điện. Hiện nay mỗi năm sản xuất trên 40 tỉ kwh và sản lượng điện ngày tăng đủ đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế. Các nhà máy thuỷ điện lớn là ( Kể tên trong át lát). Nhà máy thuỷ điện Sơn La đang xây dựng sẽ là nhà máy thuỷ điện lớn nhất nước ta. Tổ hợp nhiệt điện lớn nhất là Phú Mỹ( tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) chạy bằng khí. Nhà máy nhiệt điện Phả Lại là máy nhiệt điện chạy than lớn nhất cả nước.

3. Một số ngành công nghiệp nặng khác.

- Công nghiệp cơ khí- điện tử (12,3 %) là ngành có cơ cấu sản phẩm hết sức đa dạng. Các trung tâm công nghiệp cơ khí điện tử lớn nhất là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng. Ngoài ra là các trung tâm Thái Nguyên, Hải Phòng, Vinh, Biên Hoà, Cần Thơ…

- Công nghiệp hoá chất ( 9,5%) có sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong sản xuất và sinh hoạt. Các trung tâm công nghiệp hoá chất lớn là Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hoà ( Đồng Nai), Hà Nội, Hải Phòng, Việt Trì- Lâm Thao ( Phú Thọ).

- Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng ( 9,9 %) có cơ cấu khá đa dạng. Các nhà máy xi măng lớn, hiện đại đã được xây dựng, tập trung nhất là ở vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ. Các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp tập trung ở ven các thành phố lớn, nơi có nhu cầu lớn về các loại sản phẩm này.

4. Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm 24%
Đây là ngành công nghiệp chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu giá trị sản lượng sản xuất công nghiệp (24,4%). Các phân ngành chính là:

- Chế biến sản phẩm trồng trọt ( xay xát, sản xuất đường, rượu, bia, nước ngọt, chế biến chè, thuốc lá, cà phê, dầu thực vật,).

- Chế biến sản phẩm chăn nuôi (Chế biến thịt, trứng, sữa), thực phẩm đông lạnh, đồ hộp.

- Chế biến thuỷ sản ( làm nước mắm, sấy khô, đông lạnh….)

Công nghiệp chế biến lượng thực thực phẩm phân bố rộng khắp cả nước. Tập trung nhất là ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Biên Hoà, Cần Thơ…

5. Công nghiệp dệt may (7,9%).

Là ngành sản xuất hàng tiêu dùng quan trọng của nước ta. Công nghiệp dệt may dựa trên ưu thế về nguồn lao động rẻ. Các sản phẩm của ngành may đã được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới và là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta. Các trung tâm dệt may lớn nhất nước ta là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng. Nam Định….. bởi vì ở đây nhiều lao động, thị trường tiêu thụ rộng thương mại giao thông vận tải phát triển….  

III. Các trung tâm công nghiệp lớn.

Hai khu vực tập trung công  nghiệp lớn nhất cả nước là Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng. Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước. ( Tự đọc tên các ngành công nghiệp trong hai trung tâm này trong at lat).

ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ.
I. Cơ cấu, vai trò của ngành dịch vụ.

1, Cơ cấu ngành dịch vụ.

Dịch vụ bao gồm một tập hợp các hoạt động kinh tế, rất rộng lớn và phức tạp. Đó là các hoạt động đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của con người, được chia thành dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất và dịch vụ công cộng.
- Dịch vụ tiêu dùng gồm: 

+ Thương nghiệp, dịch vụ sửâ chữa.

+ Khách sạn, nhà hàng.

+ Dịch vụ cá nhân và cộng đồng

- Dịch vụ sản xuất gồm:

+ Giao thông vận tải, bưa chính viễn thông

+ Tài chính, tín dụng.

+ Kinh doanh tài sản, tư vấn.

· Dịch vụ công cộng gồm:

+ Khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao.

+ Quản lí Nhà nước, đoàn thể và bảo hiểm bắt buộc.

 2. Vai trò của dịch vụ trong sản xuất và đời sống

-  Nhờ có các hoạt động vận tải, thương mại mà các ngành kinh tế, nông –lâm – ngư nghiệp và công nghiệp được cung cấp nguyên liệu, vật tư sản xuất; đồng thời sản phẩm của ngành này cũng được tiêu thụ. Các hoạt động dịch vụ cũng tạo ra mối liên hệ giữa các ngành sản xuất, các vùng trong nước và giữa nước ta với nước ngoài.

- Các ngành dịch vụ thu hút ngày càng nhiều lao động, tạo việc làm, góp phần quan trọng nâng cao đời sống nhân dân và đem lại nguồn thu nhập lớn cho nền kinh tế.

ĐỊA LÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI.

1. Vai trò.

- Giao thông vận tải là ngành có vai trí quan trọng trong kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Đó là ngành sản xuất đặc biệt vừa mang tính chất sản xuất vật chất vừa mang tính chất dịch vụ và có tác động rất lớn đến sự phát triển kinh tế hội của đất nước.

C. Sự phát triển.

? Chứng minh rằng giao thông vận tải nước ta đã phát triển đầy đủ các loại hình?

-  Giao thông vận tải nước ta đã phát triển đầy đủ các loại hình.

a.  Đường bộ: ( Chiếm 67,68 % khối lượng hàng hoá vận chuyển năm 2002). Hiện nay cả nước có gần 205.000 km đường bộ, trong đó có hơn 15 nghìn km đường quốc lộ. Vận tải đường bộ chuyên chở được nhiều hàng hoá và hành khách nhất, đồng thời cũng được đầu tư nhiều nhất. Các tuyến đường quan trọng đang được mở rộng và nâng cấp, tiêu biểu là quốc lộ 1A chạy từ Lạng Sơn đến Cà Mau, quốc lộ 5, quốc lộ 18, quốc lộ 51, quốc lộ 22, đường Hồ Chí Minh. Nhiều phà lớn đã thay thế bằng cầu, nhờ đó giao thông được thông suốt. Tuy nhiên còn nhiều đường hẹp và xấu.

b. Đường sắt: ( Chiếm 2,92 % khối lượng hàng hoá vận chuyển năm 2002). Tổng chiều dài đường sắt là 2632 km. Đường sắt Thống nhất Hà Nội- Thành phố Hồ Chí Minh cùng với quốc lộ 1A làm thành trục xương sống của giao thông vận tải nước ta. Các tuyến đường sắt còn lại đều nằm ở miền Bắc. Đường sắt luôn được cải tiến kĩ thuật.( Kể tên các tuyến đường sắt chính trong át lát).

c. Đường sông: ( Chiếm 21,7 % khối lượng hàng hoá vận chuyển năm 2002). Mạng lưới đường sông ở nước ta mới được khai thác ở mức độ thấp, tập trung ở lưu vực vận tải sông Cửu Long là 4500 km và lưu vực vận tải sông Hồng là 2500 km.

d. Đường biển: ( Chiếm 7,67 % khối lượng hàng hoá vận chuyển năm 2002). Bao gồm vận tải ven biển và vận tải biển quốc tế. Hoạt động vận tải biển quốc tế được đẩy mạnh do mở rộng các quan hệ kinh tế đối ngoại. Ba cảng biển lớn nhất là Hải Phòng, Đà Nẵng và Sài Gòn.

e. Đường hàng không: ( Chiếm 7,67 % khối lượng hàng hoá vận chuyển năm 2002 nhưng có tỉ trọng tăng nhanh nhất trong tất cả các loại hình đường ). Hàng không Việt Nam đã và đang phát triển đội máy bay theo hướng hiện đại hoá. Đến năm 2004, hàng không Việt Nam đã sở hữu những máy bay hiện đại như Boeing 777, boeing 767,… Mạng nội địa có 24 đường bay đến 19 sân bay địa phương với ba đầu mối chính là Hà Nội ( Nội Bài), Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh ( Tân Sơn Nhất). Mạng quốc tế ngày càng được mở rộng, trực tiếp nối Việt Nam và nhiều nước châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ và Ôx- trây-li-a.

g. Đường ống: Vận tải đường ống ngày càng phát triển, gắn với sự phát triển của ngành dầu khí. Vận chuyển bằng đường ống là cách vận tải hữu hiệu nhất để chuyên chở dầu mỏ và 

BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
A. Sự phát triển.

* Bưu chính:

 Đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Mạng bưu cục không ngừng được mở rộng và nâng cấp. Nhiều dịch vụ mới với chất lượng cao ra đời như chuyển phát nhanh, chuyển tiền nhanh, điện hoa, tiết kiệm qua bưu điện. Trong tương lai, nhiều dich vụ mới sẽ ra đời như bán hàng qua bưu chính , khai thác dữ liệu qua bưu chính.

* Viễn thông: 

- Mật độ điện thoại – một chỉ tiêu tiêu đặc trưng cho sự phát triển viễn thông tăng lên rất nhanh, tốc độ lớn hơn mức tăng trưởng kinh tế nói chung.

- Việt Nam hiện là nước có tốc độ phát triển điện thoại đứng thứ hai trên thế giới. Năm 2002 trung bình có 7,1 điện thoại cố định trên 100 dân.

Toàn mạng lưới điện thoại đã được tự động hoá, tới tất cả các huyện và tới hơn 90% số xã trong cả nước. Đến giữa năm 2002 cả nước có hơn 5 triệu thuê bao điện thoại cố định, gần 1 triệu thuê bao điện thoại di động.

- Năng lực mạng viễn thông quốc tế và liên tỉnh được nâng lên vượt bậc. Các dịch vụ nhắn tin, điện thoại di động, điện thoại dùng thẻ, thư điện tử, truyền số liệu… không chỉ dừng ở các thành phố lớn như trước mà đã và đang phát triển đến hầu hết các tỉnh.

Hơn 10 năm qua ngành viễn thông đã thành công trong việc đi thẳng vào hiện đại. Việt Nam có 6 trạm thông tin vệ tinh, 3 tuyến cáp quang biển quốc tế nối trực tiệp Việt Nam với hơn 30 nước, qua châu Á, Trung Cận Đông, đến Tây Âu. Tuyến cáp quang Bắc – Nam nối tất cả các  tỉnh thành. 

- Nước ta hoà mạng Internet vào cuối năm 1997. Mạng Internet quốc gia là kết cấu hạ tầng tối quan trọng để phát triển và hội nhập. Trên cơ sở phát triển Internet và hàng loạt các dịch vụ khác đã được phát triển như phát hành báo điện tử, các trang WEB của của các cơ quan, các tổ chức kinh tế, các trường học… Đang hình thành mạng giáo dục và có thể tiến hành dạy học trên mạng, giao dịch buôn bán trên mạng.

THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
A. Thương mại.

1. Nội thương.

- Nhờ vào những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới mà các hoạt động nội thương đã thay đổi căn bản. Cả nước là một thị trường thống nhất. Hàng hoá dồi dào, đa dạng và tự do lưu thông. Hệ thống các chợ hoạt động tấp nập cả ở thành thị và nông thôn.

- Các thành phần kinh tế đặc biệt là kinh tế tư nhân đã giúp cho nội thương phát triển mạnh mẽ.Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ năm sau cao hơn năm trước. ( đọc trong at lat)

- Quy mô dân số, sức mua của nhân dân tăng lên và sự phát triển của các hoạt động kinh tế khác đã tạo nên mức độ tập trung khác nhau của các hoạt động thương mại giữa các vùng trong nước. Hoạt động nội thương tập trung nhiều nhất ở  Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng bằng sông Hồng, ít nhất ở Tây Nguyên.

- Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm thương mại, dịch vụ lớn và đa dạng nhất nước ta. Ở đây có các chợ lớn và các trung tâm thương mại lớn, các siêu thị, … Đặc biệt các dịch vụ tư vấn, tài chính, các dịch vụ sản xuất và đầu tư nói chung đã làm nổi bật hơn nữa vai trò và vị trí của hai trung tâm này.

2. Ngoại thương.

Ngoại thương là việc mua bán hàng hoá và dịch vụ qua biên giới quốc gia.

A. Điều kiện phát triển ngành ngoại thương.

* Vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên.

- Vị trí địa lí: Rất thuận lợi cho sự  giao lưu kinh tế quốc tế và nằm gần trung tâm ĐNA vùng kinh tế phát triển năng động lại nằm ở nơi trung chuyển của đường hàng không và hàng hải quốc tế.

- Đất, nước, khí hậu, địa hình rất thuận lợi cho sản xuất nông sản nhiệt đới hướng ra xuất khẩu.

- Khoáng sản giàu và phong phú đặc biệt là than, dầu khí, .. có giá trị xuất khẩu.

* Điều kiện kinh tế xã hội.

- Dân cư đông, lao động dồi dào giá rẻ, thị trường rộng thu hút đầu tư nước ngoài và có khả năng xuất khẩu lao động thu ngoại tệ. Lao động có kinh nghiệm trong sản xuất nhiều mặt hàng thủ công chế biến các sản phẩm để xuất khẩu.

-  Chính sách: Có nhiều chính sánh thu hút vốn đầu tư nước ngoài, có chính sách đối ngoại bình thường hoá quan hệ với Mỹ, sẵn sàng làm bạn với các nước trong khu vực và trên thế giới. Tạo hành lang pháp lí thông thoáng cho đầu tư.

-  Thị trường: Ngày càng mở rộng ra các nước Tây Âu và Bắc Mỹ….

c. Tình hình xuất nhập khẩu.

Nước ta xuất khẩu các mặt hàng như: hàng công nghiệp nặng và khoáng sản; hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp; hàng nông – lâm – thuỷ sản.

Nhập khẩu nhiều máy móc thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu. Phần nhập khẩu lương thực, thực phẩm và hàng tiêu dùng chiếm tỉ trọng nhỏ.

Thị trường: Nước ta buôn bán nhiều nhất với thị trường châu Á- Thái Bình Dương như: Nhật Bản, các nước ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ô-xtrây-li-a và vùng lãnh thổ như Đài Loan. Thị trường châu Âu và Bắc Mỹ ngày càng tiêu thụ nhiều hàng hoá của Việt Nam.

                  DU LỊCH.

Vai trò   Du lịch này càng khẳng định vị trí của mình trong cơ cấu knh tế cả nước, góp phần làm tăng sản phẩm trong nước đem lại nguồn thu nhập lớn.

· Góp phần mở rộng giao lưu giữa nước ta với các nước trên thế giới.

· Giúp con người nắm vững hơn lịch sử văn hoá dân tộc mình cà dân tộc khác. Qua đó giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, giữ gìn bản sắc dân tộc.

· Tăng cường sức khoẻ nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân.

·  Tạo công ăn việc làm nâng cao đời sống nhân dân.

Điều kiện phát triển.

Nước ta có những điều kiện phong phú và đa dạng, gồm tài nguyên du lịch tự nhiên và du lịch nhân văn:

+ Tài nguyên du lịch tự nhiên: vườn quốc gia, bãi tắm,....( VQG Cúc Phương, VQG Ba Vì, Bãi tắm Cửa Lò, Nha Trang,....)

+ Tài nguyên du lịch nhân văn: các công trình kiến trúc, văn hóa dân gian,...
Ngày 10/10/2021

Có đủ bài soạn , nội dung ôn tập

TTCM

Lý Thị Xuân

CHUYÊN ĐỀ 4: VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ
Số buổi: 3

Ngày dạy: 10/11/2021, 17/11/2021, 24/11/2021
Câu 1: Nêu và phân tích những thuận lợi và khó khăn của tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển KT – XH vùng TD&MNBB?
Trả lời:

* Thuận lợi:
a. Địa hình.

Vùng Trung du và miền núi Bắc bBộ có đặc điểm chung là chịu sự chi phối sâu sắc của độ cao địa hình. Vùng núi thuận lợi cho trồng rừng đặc biệt là rừng đầu nguồn
Vùng  có dải đất chuyển tiếp  giữa trung du miền núi và châu thổ sông Hồng có tên là trung du và được đặc trưng bằng địa hình đồi bát úp xen kẽ các cánh đồng thung lũng bằng phẳng. Đây là địa bàn thuận lợi cho việc phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp, xây dựng các khu công nghiệp và đô thị.

b. Tài nguyên khí hậu.

- Có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có một mùa đông lạnh và kéo dài nhất nước ta->Vùng có thế mạnh đặc biệt trong việc trồng cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả có nguồn gốc nhiệt đới, cân nhiệt, rau quả ôn đới và các cây đặc sản: đỗ trọng, đương quy, hồi, tam thất, thảo quả….

c. Tài nguyên đất.

- Chủ yếu là đất fe-ra -lit  thuận lợi cho trồng cây công nghiệp dài ngày. Có một số cao nguyên đất được phong hoá từ đá vôi thuận lợi cho trồng cây công nghiệp và chăn nuôi gia súc.

- Vùng còn có một số cánh đồng phù sa dọc thung lũng sông như: Nghĩa Lộ, Than Uyên, Trùng Khánh, …. Thuận lợi cho trồng cây lương thực và cây ngắn ngày.

d. Tài nguyên nước.

- Tiểu vùng Tây Bắc có các sông hướng Tây Bắc- Đông Nam có tiềm năng thuỷ điện lớn vì sông nhiều thác ghềnh. Hệ thống sông Đà có trữ năng là 11 triệu kw chiếm 1/3 trữ năng của cả nước.

- Tiểu vùng Đông Bắc có một số sông hướng vòng cung và có một số sông chảy hướng tây bắc- đông nam trữ năng thuỷ điện nhỏ.

Sông có tác dụng tưới tiêu nước, du lịch nhưng kém về giá trị giao thông. 

e. Tài nguyên sinh vật.

- Thực vật: Rừng còn lại không nhiều, diện tích đất trống đồi trọc và hoang hoá chưa sử dụng có tới 6,5 triệu ha. Rừng có nhiều loại gỗ quý : Lim, lát, gụ, nghiến, và nhiều loại lâm sản khác như tre, nứa, song, mây, nấm hương, mộc nhĩ.

- Động vật: Có nhiều động vật quý như: Hổ, báo, vượn. Vùng ven biển Quảng Ninh có nhiều: Cá, tôm, cua,…

- Rừng không chỉ có ý nghĩa kinh tế nà còn có ý nghĩa trong việc bảo vệ môi trường sinh thái ở đồng bằng, ven biển, giữ đất, giữ nước, chống xói mòn, rửa trôi, lũ quét.

f. Tài nguyên khoáng sản.

Phong phú, đa dạng với một số loại có trữ lượng lớn ( Than đsa, sắt, apatit...) thuận lợi cho sự phát triển các ngành công nghiệp của vùng.

g.  Tài nguyên du lịch

Nhiều danh lam thắng cảnh đẹp: Sa Pa, hồ Ba Bể, Vịnh Hạ Long.

Khó khăn: 

- Địa hình bị chia cắt mạnh, thời tiết diễn biến thất thường, gây trở ngại cho hoạt động giao thông vận tải cũng như tổ chức sản xuất và đời sống, nhất là ở vùng cao và biên giới.

- Khoáng sản tuy nhiều chủng loại phân bố khá tập trung song trữ lượng nhỏ, điều kiện khai thác phức tạp. 

- Việc chặt phá rừng bừa bãi đã dẫn đến xói mòn, sạt lở, lũ quét, làm cho chất lượng môi trường bị giảm sút nghiêm trọng.
Câu 2: Hãy so sánh thế mạnh về tự nhiên và kinh tế giữa tiểu vùng Đông Bắc và Tây Bắc.
Trả lời:

* Giống nhau:

- Đều chủ yếu là địa hình đồi núi đề có một kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa cận chí tuyến có một mùa đông lạnh nhất nước ta. Đều có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, giàu có như: Khoáng sản, trồng rừng…

* Khác nhau:
	
	Điều kiện tự nhiên
	Thế mạnh kinh tế

	Tiểu vùng Đông Bắc
	- Địa hình: Núi trung bình và núi thấp. Các dãy núi hình cánh cung
- Khí hậu: Nhiệt đới gió mùa ẩm có mùa đông lạnh
	- Khai thác khoáng sản: than, sắt, chì, kẽm, thiếc, booxxit, apatit, pirit, đá xây dựng...Phát triển nhiệt điện(Uông Bí). Trồng rừng, cây công nghiệp, dược liệu, rau quả ôn đới và cận nhiệt. Du lịch sinh thái: Sapa, hồ Ba Bể.
Kinh tế biển: nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, du lịch vinh Hạ Long.

	Tiểu vùng Tây Bắc
	- Địa hình: Núi cao, địa hình hiểm trở. Các dãy núi theo hướng TB-ĐN
- Khí hậu: Nhiệt đới ẩm có mùa đông ít lạnh hơn
	Phát triển thủy điện( Hòa Bình, Sơn La trên sông Đà)...Trồng rừng, cây công nghiệp lâu năm, chăn nuôi gia súc lớn(cao nguyên Mộc Châu)


Câu 3: Tại sao trung du Bắc Bộ là địa bàn đông dân và phát triển kinh tế xã hội cao hơn miền núi Bắc Bộ?

Trả lời:
     Trung du Bắc Bộ là địa bàn đông dân và phát triển kinh tế xã hội cao hơn miền núi Bắc Bộ vì vùng trung du địa hình chủ yếu là núi thấp và đồi bát úp, dạng địa hình này tập trung đông đúc dân tộc kinh, dao, mường sinh sống. Dạng địa hình này còn tạo điều kiện thuận lợi cho phát triên ngành nông – lâm – ngư nghiệp. Ngoài ra trung du Bắc Bộ có khí hậu thuận lợi, đất Feralit thích hợp với trồng rừng, cây công nghiệp và cây ăn quả… có hệ thống giao thông vận tải phát triển và hoàn thiện hơn so với miền núi Bắc Bộ.
Câu 4: Vì sao khai thác khoáng sản là thế mạnh của tiểu vùng Đông Bắc còn phát triển thủy điện là thế mạnh của tiểu vùng Tây Bắc?

Trả lời:

   Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên tạo nhiều thuận lợi cho phát triển kinh tế vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, tuy nhiên giữa hai tiểu vùng lại có những thế mạnh khác nhau:

   - Tiểu vùng Đông Bắc dựa trên lợi thế nguồn tài nguyên phong phú đặc biệt là tài nguyên khoáng sản từ đó ngành công nghiệp khai thác khoáng sản phát triển mạnh như: khai thác than đá (Quảng Ninh) than mỡ ( Thái Nguyên), sắt( Thái Nguyên), Apatit(Lào Cai), Thiếc(Cao Bằng)....
   - Tiểu vùng Tây Bắc nhờ có nguồn thủy năng dồi dào từ hệ thống sông Đà tạo thế mạnh phát triển công nghiệp thủy điện như: Hòa Bình( 1600 MW) Sơn La(2400MW), cung cấp điện sản xuất và sinh hoạt cho toàn vùng và các vùng lân cận, ngoài ra còn kiểm soát lũ cho đồng bằng sông Hồng.

Câu 5: Tình hình phát triển nông nghiệp vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ? 
Trả lời:

- Nông nghiệp của vùng phát triển đa dạng về cơ cấu, tập trung về quy mô

a. Trồng trọt :

- Cây lương thực : lúa (cánh đồng giữa núi) Mường Thanh, Than Uyên, Nghĩa Lộ… ngô (nương, rẫy)

- Cây công nghiệp : chè, hồi, cây dược liệu.

- Chè là cây thế mạnh của vùng chiếm 68,8% về diện tích và 62,1% về sản lượng chè búp khô cả nước( năm 2001) với nhiều thương hiệu nổi tiếng có giá trị xuất khẩu như Mộc Châu(Sơn La) San(Hà Giang) Tân Cương(Thái Nguyên)…
* Cây ăn quả : mận, mơ, lê, đào, vải…

* Cây dược liệu: quế, xâm...

* Nghề rừng : chủ yếu phát triển theo hướng nông-lâm kết hợp.

b. Chăn nuôi :

- Đàn trâu (57,3%), lợn (22%) so với cả nước (năm 2002).
- Nuôi trồng, khai thác thủy hải sản phát triển mạnh ở Quảng Ninh. 

* Khó khăn của NN: Thiếu quy hoạch, chưa chủ động được thị trường
Câu 6: Nêu ý nghĩa của việc phát triển nghề rừng theo hướng nông – lâm kết hợp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ.
Trả lời:

  Dựa trên lợi thế từ điều kiện địa hình đặc biệt vùng đồi trung du Bắc Bộ, việc phát triển nghề rừng theo hướng nông – lâm kết hợp ngày càng được trú trọng và mở rộng vì nó
· Tăng độ che phủ rừng

· Hạn chế thiên tai(lũ quyét, xói mòn đất)
· Cải thiện điều kiện sinh thủy cho các dòng sông, điều tiết nước cho các hồ thủy điện  và thủy lợi

· Là cơ sở nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất giấy và chế biến gỗ ổn định hơn.
· Góp phần sử dụng nguồn lao động nhàn rỗi trong nông nghiệp, tăng thu nhập, cải thiện và nâng cao đời sống cho nhân dân

Câu 7: Tại sao nói du lịch là thế mạnh kinh tế của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?
Trả lời:

Trong những năm gần đây du lịch đang được coi là thế mạnh trong phát triển kinh tế của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ vì vùng có tài nguyên du lịch phong phú
- Tài nguyên du lịch tự nhiên:

+ Nhiều phong cảnh đẹp và bãi tắm: vịnh Hạ Long(Quảng Ninh) baĩ tắm Trà Cổ(Quảng Ninh)

+ Khu bảo tồn thiên nhiên với hệ động, thực vật, động vật quý hiếm: Hoàng Liên(Lào Cai), Bái Tử Long(Quảng Ninh),Ba Bể( Bắc Cạn)….

+ Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng: Sa Pa(Lào Cai), Ba Bể(Bắc Cạn), Núi Cốc(Thái Nguyên)…

· Tài nguyên du lịch nhân văn:

+ Các di tích lịch sử hướng về cội nguồn: Đền Hùng(Phú Thọ), hang Pác Bó(Cao Bằng),  

Tân Trào(Tuyên Quang)…

          + Lễ hội dân gian: tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương…


+ Văn hóa dân gian: hát xoan ghẹo (Phú Thọ)….


+ Ngành nghề truyền thống: nón lá, dệt vải thổ cẩm….

- Vịnh Hạ Long hai lần được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới và đến năm 2011 lại được UNESCO công nhận là kì quan thiên nhiên thế giới, từ đó thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với vùng nhiều hơn, hệ thống khách sạn, nhà hàng, lao động làm việc trong ngành du lịch cũng được đầu tư nhiều hơn.
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Câu 1: Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Đồng bằng sông Hồng có những thuận lợi và khó khăn gì cho phát triển kinh tế - xã hội?

Trả lời:

* Thuận lợi:

- Sông Hồng: bồi đắp phù sa, cung cấp nước tưới, mở rộng diện tích cho đồng bằng.

- Đất: có nhiều loại, trong đó đất phù sa có diện tích lớn và có giá trị cao thích hợp cho thâm canh lúa nước, và cây rau đậu hoa màu

- Khí hậu: nhiệt đới gió mùa ẩm, có mùa đông lạnh thuận lợi thâm canh, tăng vụ, phát triển vụ đông thành vụ sản xuất chính trong vụ đông trồng nhiều cây ưa lạnh( su hào, bắp cải, cà rốt, dưa chuột….) mang lại hiệu quả kinh tế cao.
- Tài nguyên khoáng sản: có giá trị; mỏ đá( Hải Phòng…), sét cao lanh( Hải Dương), khí tự nhiên( Thái Bình)...là nguyên liệu cho ngành chế biến vật liệu xây dựng…
- Tài nguyên biển: đường bờ biển kéo dài từ Hải Phòng đền Ninh Bình thuân lợi cho nuôi trồng và đánh bắt thủy sản, GTVT biển(cảng Hải Phòng) và du lịch với các bãi tắm đẹp Đồ Sơn(Hải Phòng)
* Khó khăn: 

- Diện tích đất mặn, lầy thụt còn nhiều cần được cải tạo

- Đất ngoài đê bị bạc màu do không được bồi đắp phù sa thường xuyên
- Thời tiết thất thường, nhiều thiên tai( bão, áp thấp nhiệt đới…
Câu 2: Sản xuất lương thực ở đồng bằng sông Hồng có tầm quan trọng như thế nào? Đồng bằng sông Hồng có những nguồn lực (thuận lợi và khó khăn) gì để phát triển sản xuất lương thực?
Trả lời:
 * Ý nghĩa của việc sản xuất lương thực ở đồng bằng sông Hồng

+ Đảm bảo nhu cầu lương thực cho nhân dân của vùng, góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và xuất khẩu.

+ Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi (lương thực hoa màu), góp phần đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp.

+ Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm.

+ Giải quyết việc làm cho lao động, sử dụng hợp lí tài nguyên (đất trồng, nguồn nước…)

* Thuận lợi:

+ Về tự nhiên:

- Diện tích rộng, địa hình tương đối bằng phẳng thuận lợi cho việc trồng cây lương thực nhất là cây lúa. Đất phù sa màu mỡ thích hợp để cây lương thực phát 
- Khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm, có mùa đông lạnh thích hợp cho trồng cây và tăng vụ. Phát triển vụ đông thành vụ sản xuất chính

- Nguồn nước phong phú mạng lưới sông ngòi dày đặc cung cấp nước tưới co sản xuất cây lương thực.

+Về dân cư – xã hội:

· Vùng có nguồn lao động dồi dào, có kinh nghiệm và trình độ thâm canh cao
· Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kĩ thuật vào loại tốt nhất cả nước

· Có lịch sử khai thác lâu đời, là cái nôi của nền văn minh lúa nước

· Có thị trường tiêu thụ và đường lối chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp của Đảng và Nhà nước

* Khó khăn:


-  Bình quân đất canh tác trên đầu người thấp (dưới 0,05 ha/người), đất bị chia cắt manh mún, hạn chế cho việc cơ giới hóa sản xuất.

- Diện tích đất bị canh tác còn ít khả năng mở rộng, quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa làm cho đất sản xuất lương thực ở một số địa phương bị thu hẹp, bị suy thoái.

- Thời tiết diễn biến bất thường, tai biến thiên nhiên thường xảy ra (bão, lũ, hạn, rét kéo dài…).

- Thu nhập từ sản xuất lương thực còn thấp ảnh hưởng đến việc phát triển sản xuất (thiếu vốn đầu tư, chuyển diện tích đất sản xuất lương thực sang mục đích khác, lương thực lao động có trình độ bị hút về các thành phố…).

Câu 3: Chứng minh rằng Đồng bằng sông Hồng là vùng đông dân nhất cả nước? Ảnh hưởng của dân số đến sự phát triển kinh tế xã hội ĐB sông Hồng?

Trả lời:

* Đồng bằng sông Hồng vùng có dân cư đông đúc nhất cả nước ( 17,5 triệu người – năm 2002) , năm 2019: 22,5 triệu người, chiếm 22 % dân số cả nước, mật độ dân số cao nhất cả nước (1179 người/km2) gấp 5 lần cả nước, gấp 14,6 lần so với Tây Nguyên.
- Tỉ lệ gia tăng tự nhiên 1,0% (2002) đang có xu hướng giảm (năm 2019: 0,77 %) tuy nhiên dân số mà mật độ dân số vẫn tăng cao.

* Ảnh hưởng của dân số tới sự phát triển kinh tế xã hội vùng

+ Thuận lợi: 
· Dân số đông cho nguồn lao động dồi dào, lao động có trình độ cao

· Dân số đông cho một thị trường tiêu thụ rộng lớn, thu hút sự đầu tư của nước ngoài vào phát triển công nghiệp

+ Khó khăn: 

· Dân số đông và ngày càng tăng từ đó gây sức ép đến vấn đề giải quyết việc làm, y tế, giáo dục, môi trường, tài nguyên thiên nhiên....

· Thu hẹp diện tích đất nông nghiệp, thấp ( 0,05ha/người – năm 2002)

Câu 4: Chứng minh rằng Đồng bằng sông Hồng có điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch?
                                                                     Trả lời

Đồng bằng sông Hồng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch:

- Vùng có vị trí địa lí thuận lợi, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Có Hà Nội là thủ đô của cả nước. Hà Nội là trung tâm du lịch, dịch vụ lớn nhất cả nước.
- Vùng có tài nguyên du lịch phong phú: 

+ Tài nguyên du lịch tự nhiên: thắng cảnh đẹp ( Hương Sơn, Tam Cốc – Bích Động,...), vườn quốc gia ( Xuân Thủy, Cúc Phương,...; bãi biển( Đồ Sơn...)

+ Tài nguyên du lịch nhân văn: 


   
- Di tích văn hóa lịch sử: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, văn miếu Quốc Tử Giám....

- Lễ hội: Chùa Hương, Chọi Trâu Đồ Sơn...


- Làng nghề truyền thống: Bát Tràng, lụa Vạn Phúc...

+ Di sản văn hóa thế giới: Hàng thành Thăng long

+ Di sản văn hóa phi vật thể của thế giới: hát quan họ, ca trù, hội Gióng

- Vùng có cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kĩ thuật thuộc loại tốt nhất cả nước ( giao thông, bưu chính viễn thông, khách sạn nhà hàng....)

- Đội ngũ nhân viên trong ngành du lịch ngày càng tăng

- Có lịch sử phát triển lâu đời và được nhà nước đầu tư nhiều chính sách , thu hút nhiều đầu tư trong nước và quốc tế
Câu 5: Tầm quan trọng của hệ thống đê ở đồng bằng sông Hồng?

- Hệ thống đê điều ở đồng bằng sông Hồng đã bảo vệ cho vùng tránh khỏi lũ lụt, đặc biệt vào mùa mưa bão:

- Giúp cho việc khai thác các tiềm năng của vùng (đất đai, khoáng sản, cảnh quan du lịch,…) được hợp lí và hiệu quả hơn.

- Giúp cho các hoạt động sản xuất (nông nghiệp, công nghiệp) và dịch vụ phát triển, đời sống dân cư ổn định.

- Bảo vệ thủ đô Hà Nội, trung tâm chính trị, văn hóa, khoa học kĩ thuật lớn nhất nước.

- Bảo vệ các di tích văn hóa lịch sử, cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kĩ thuật của nền kinh tế.

- Đưa phù sa của các hệ thống sông bồi đắp và mở rộng diện tích vùng cửa sông, ven biển.
CHUYÊN ĐỀ 5: BÀI TẬP
Số buổi: 04. Ngày day: 1/12/2021, 8/12/2021, 15/12/2021, 22/12/2021
Nhận biết biểu đồ

Để vẽ biểu đồ trong chương trình Địa lí 9 được tốt, giáo viên cần phải chú trọng tuyệt đối việc rèn kỹ năng về vẽ biểu đồ thật kỹ và thật tốt cho học sinh.

Các kỹ năng bao gồm:

Kỹ năng nhận dạng các dạng biểu đồ trong chương trình Địa lí 9 (gồm các dạng biểu đồ sau: Dạng hình tròn, dạng hình cột; dạng cột chồng, dạng miền, dạng đường biểu diễn và dạng thanh ngang).

Không cần phải xử lý bảng số liệu khi: Yêu cầu vẽ biểu đồ theo tên của bảng số liệu đã cho và có kèm theo các từ : “về…”, “thể hiện….” hoặc đơn vị là phần trăm (%).

Phải xử lý bảng số liệu rồi sau đó dựa vào bảng số liệu vừa xử lý để vẽ biểu đồ khi:

Đơn vị không phải là % - Có các từ gợi mở như: “ cơ cấu”, “tỉ trọng”, ‘tỉ lệ” , “tăng trưởng”, “biến động”,“phát triển”….

Dạng biểu đồ hình tròn: Thường có các từ gợi mở như: “cơ cấu”, “ tỉ trọng”, “tỉ lệ’ ...và đơn vị là %. Mốc thời gian 1 hoặc 2 mốc, tối đa 3 mốc.

Dạng hình cột: Gồm cột đơn, cột nhóm khi thường có các từ gợi mở như: “ về”, “thể hiện”: “khối lượng”, “sản lượng”, “diện tích”,… và kèm theo một hoặc vài mốc thời gian hoặc thời kì, giai đoạn; yêu cầu vẽ biểu đồ theo tên của bảng số liệu đã cho.

Dạng cột chồng: Có từ gợi mở như “cơ cấu”, đơn vị là % , từ 1 mốc đến 3 mốc thời gian (ví dụ: 1990, 1995, 2000); Trong tổng thể có những thành phần chiếm tỷ trọng quá nhỏ hoặc trong tổng thể có quá nhiều cơ cấu thành phần.

Dạng biểu đồ miền: Cần phải quan sát trên bảng số liệu: khi các đối tượng trải qua trên 3 mốc thời gian, có cụm từ : “cơ cấu” và đơn vị %.

Dạng biểu đồ đường biểu diễn: Thường có các từ gợi mở như: “tăng trưởng”, “biến động”, “phát triển”, và kèm theo là một chuỗi thời gian “qua các năm từ... đến...”.

Dạng thanh ngang: Học sinh phải hiểu được đây là một dạng biến thể của biểu đồ cột, đơn vị thường % và nội dung trong bảng số liệu thường không phải là năm.

Kĩ năng vẽ từng dạng biểu đồ cụ thể
Kĩ năng vẽ biểu đồ hình tròn:
Bước 1: Xử lý số liệu (Nếu số liệu đề bài cho là số liệu thô như: tỉ đồng, triệu người… thì ta phải chuyển sang số liệu tinh là: %).

Bước 2: Xác định bán kính của hình tròn. Bán kính cần phù hợp với khổ giấy để đảm bảo tính trực quan và thẩm mĩ cho biểu đồ.

Biểu đồ cho bán kính trước thì hướng dẫn học sinh dùng thước chia mm kẻ đường bán kính trước, sau đó dùng compa quay theo bán kính đó.

Bước 3: Chia hình tròn thành các hình quạt theo đúng tỉ lệ và thứ tự của các thành phần theo trong đề ra. Phương pháp vẽ theo dây cung nhanh hơn vẽ theo góc ở tâm.

Lưu ý: Toàn bộ hình tròn là 360 độ tương ứng với tỉ lệ 100%, như vậy tỉ lệ 1% ứng với3,6 độ trên hình tròn. Khi vẽ các hình quạt nên bắt đầu từ tia 12 giờ và lần lượt vẽ theo chiều quay của kim đồng hồ.

Bước 4: Hoàn thiện biểu đồ; ghi tỉ lệ của các thành phần lên biểu đồ phải ngayngắn, rõ ràng không nghiêng ngã; lập bảng chú giải theo thứ tự của hình vẽ và nên ghi ở bên dưới biểu đồ hoặc ghi bên cạnh không được ghi bên trên, sau đó ghi tên biểu đồ.

Kĩ năng vẽ biểu đồ cột:
Bước 1: Kẻ hệ trục toạ độ vuông góc cho cân đối giữa hai trục.

Trục tung (trục đứng) thể hiện đơn vị của các đại lượng, có mốc ghi cao hơn giá trị cao nhất trong bảng số liệu. Phải ghi rõ đơn vị (nghìn tấn, tỉ đồng...) và phải cách đều nhau.

Trục hoành (trục ngang) thể hiện các năm hoặc đối tượng khác: khoảng thời gian giữa các năm phải lưu ý để xem coi là chia đều hay không đều.

Bước 2: Xác định tỉ lệ thích hợp ở cả hai trục. Chú ý tương quan giữa độ cao của trục đứng và độ dài của trục ngang sao cho biểu đồ đảm bảo được tính trực quan và thẫm mỹ. 

Bước 3: Vẽ theo đúng trình tự bài cho, không được tự ý sắp xếp từ thấp tới caohoặc ngược lại, trừ khi bài có yêu cầu sắp xếp lại.

Không nên vạch 3 chấm (…) hoặc gạch nối từ trục vào cột vì nó làm biểu đồ rườm rà, cột bị cắt thành nhiều khúc không có thẩm mỹ.

Cột đầu tiên phải cách trục từ 1 đến 2 ô vở.

Bước 4: Hoàn thiện biểu đồ: ghi các số liệu tương ứng vào các cột, vẽ ký hiệu và lập bản chú giải, ghi tên biểu đồ.

Lưu ý: Trong biểu đồ các cột chỉ khác nhau về độ cao còn bề ngang của các cột phải bằng nhau. Tuỳ theo yêu cầu cụ thể mà vẽ khoảng cách giữa các cột bằng nhau hoặc cách nhau theo đúng tỉ lệ. 

Ở dạng này thì việc thể hiện độ cao của các cột là điều quan trọng hơn cả bởi vì nó cho thấy sự khác biệt về quy mô số lượng giữa các năm hoặc đối tượng cần thể hiện.

Kĩ năng vẽ biểu đồ cột chồng:
Bước 1: Xây dựng hệ trục tọa độ cần phải xem xét:

Số lượng cột cần thể hiện trên trục hoành để phân chia khoảng cách giữa các cột vừa phải và dễ quan sát.

Độ rộng các cột nên có kích thước nhất định để thể hiện các thành phần bên trong.

Bước 2: Thể hiện cơ cấu hoặc quy mô của các thành phần:

Vẽ các cột có chiều cao bằng nhau và đều bằng 100%, đơn vị được ghi trên trục tung là %, bề rộng của các cột phải bằng nhau. Sau đó lần lượt vẽ từng thành phần theo bảng thống kê đã cho cụ thể hoặc vừa mới xử lý xong.

Bước 3: Thể hiện kí hiệu cho từng thành phần trong biểu đồ và ghi số liệu mỗi thành phần.

Bước 4: Hoàn thiện biểu đồ: Lập bảng chú giải, ghi tên biểu đồ

Kĩ năng vẽ biểu đồ miền:
Bước 1: Xử lý số liệu. (Nếu số liệu đề bài cho là số liệu tuyệt đối như tỉ đồng, triệu người… thì ta phải chuyển sang số liệu tương đối là %).

Bước 2: Kẻ khung biểu đồ hình chữ nhật. Cạnh đứng thể hiện tỉ lệ %, cạnh ngang thể hiện khoảng cách thời gian từ năm đầu đến năm cuối của biểu đồ (khoảng cách các năm phải tương ứng với khoảng cách trong bảng số liệu)

Quy định chiều cao của khung biểu đồ 100% tương ứng với 10 cm (để tiện cho đo vẽ).

Bước 3: Vẽ lần lượt từng chỉ tiêu. Năm đầu tiên phải sát với cạnh đứng. Nên cộng cơ cấu ngành nông nghiệp với cơ cấu ngành công nghiệp để xác định điểm thứ hai.

Dùng bút chì kẻ mờ những đường thẳng theo các năm thì khi xác định các điểm sẽ dễ dàng

Bước 4: Hoàn thiện biểu đồ (Tương tự như cách vẽ biểu đồ hình tròn).

Kĩ năng vẽ biểu đồ đường biểu diễn: 

Bước 1: Kẻ hệ trục toạ độ, chia tỉ lệ ở hai trục cho cân đối và chính xác.

Trục tung (trục đứng) thể hiện đơn vị của các đại lượng, có mốc ghi cao hơn giá trị cao nhất trong bảng số liệu. Phải ghi rõ danh số (nghìn tấn, tỉ đồng...)

Trục hoành (trục ngang) thể hiện năm và chia mốc thời gian tương ứng với mốc thời gian ghi trong bảng số liệu. ( lưu ý về khoảng cách giữa các mốc thời gian để từ đó ta có thể chia đều hoặc không đều).

Bước 2: Xác định tỉ lệ thích hợp ở cả hai trục. Chú ý tương quan giữa độ cao của trục đứng và độ dài của trục ngang sao cho biểu đồ đảm bảo được tính trực quan và mĩ thuật.

Bước 3: Căn cứ vào các số liệu của đề bài và tỉ lệ đã xác định để tính toán và đánh dấu toạ độ của các điểm mốc trên 2 trục. Khi đánh dấu các năm trên trục ngang cần chú ý đến tỉ lệ. Thời điểm năm đầu tiên nằm dưới chân trục đứng.

Bước 4: Hoàn thiện biểu đồ (ghi số liệu vào biểu đồ, chú giải, ghi tên biểu đồ)

Lưu ý: Nếu vẽ 2 hoặc nhiều đường biểu diễn có chung đơn vị thì mỗi đường cần dùng 1 kí hiệu riêng biệt và có chú giải kèm theo.

Nếu phải nhiều đường biểu diễn mà số liệu đã cho lại thuộc nhiều đơn vị khác nhau thì phải tính toán để chuyển số liệu thô (số liệu tuyệt đối với các đơn vị khác nhau) sang số liệu tinh (số liệu tương đối - với cùng đơn vị thống nhất là: %).

Ta thường lấy số liệu năm đầu tiên ứng với 100%, số liệu các năm tiếp theo là tỉ lệ % so với năm đầu tiên.

Kĩ năng vẽ biểu đồ thanh ngang:
Tương tự như vẽ biểu đồ cột nhưng các cột nằm ngang chứ không đứng dọc như hình cột

Trục đứng thể hiện đơn vị của các đại lượng, có mốc ghi cao hơn giá trị cao nhất trong bảng số liệu.

Trục ngang thể hiện các đối tượng và trục ngang đơn vị %.

Kỹ năng nhận xét biểu đồ:
Muốn nhận xét biểu đồ được tốt học sinh phải quan sát bảng số liệu kết hợp với quan sát biểu đồ vừa vẽ.

Đọc kĩ yêu cầu câu hỏi để “khoanh vùng” nội dung, phạm vi cần nhận xét.

Trước tiên cần nhận xét các số liệu có tầm khái quát chung, tiếp đến là các số liệu thành phần.

Tìm mối quan hệ so sánh các con số theo hàng dọc, hàng ngang (nếu có).

Chú ý những giá trị nhỏ nhất, lớn nhất và trung bình, nhất là những số liệu được thể hiện trên hình vẽ mang tính đột biến (tăng hoặc giảm nhanh).

Cần thiết phải tính toán ra tỉ lệ % hoặc tính ra số lần tăng, giảm của các con số làm cơ sở chứng minh ý kiến nhận xét.

Về sử dụng ngôn ngữ trong lời nhận xét biểu đồ: Trong các loại biểu đồ cơ cấu mà số liệu đã được qui thành các tỉ lệ (%). Khi nhận xét phải dùng từ “tỷ trọng” trong cơ cấu để so sánh nhận xét.

LUYỆN ĐỀ: SỐ BUỔI: 5
Câu 1 (4,0 điểm). Cho bảng số liệu sau:

Dân số Thế giới từ năm 1500 đến năm 2005

	Năm
	1500
	1804
	1927
	1960
	1974
	1987
	1999
	2001
	2005

	Số dân ( tỉ người)
	0,5
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	6,16
	6,48


a) Hãy phân tích tình hình tăng dân số thế giới. 

b) Nêu những nguyên nhân, hậu quả của sự gia tăng đó và các phương hướng giải quyết.

Câu 2 (3,0 điểm).

Lao động là một trong những nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

a) Chứng minh lực lượng lao động nước ta rất dồi dào?

b) Vì sao giải quyết việc làm đang là vấn đề xã hội gay gắt ở nước ta hiện nay?

Câu 3 ( 6,0 điểm).  Dựa vào Át lát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:

a) Nhận xét và giải thích về diện tích, sản lượng lúa ở nước ta.

b) Cho biết cơ cấu các loại rừng, sự phân bố và ý nghĩa của từng loại rừng ở nước ta?

c) Kể tên các trung tâm công nghiệp dệt may của vùng Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ. Tại sao các thành phố là những trung tâm dệt may lớn nhất nước ta?

Câu 4 ( 4,0 điểm).  

a) Nêu sự khác biệt về địa hình, khí hậu và thế mạnh kinh tế giữa hai tiểu vùng

Đông Bắc và Tây Bắc của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?

b) Vì sao khai thác khoáng sản là thế mạnh của tiểu vùng Đông Bắc còn phát triển

 thủy điện là thế mạnh của tiểu vùng Tây Bắc?

Câu 5 ( 3,0 điểm).  Cho bảng số liệu sau:

Năng suất lúa của Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước

                                                                                      ( đơn vị: tạ/ha)

	                 Năm

Vùng
	2002
	2011
	2014

	Đồng bằng sông Hồng
	56,4
	60,9
	60,7

	Đồng bằng sông Cửu Long
	46,2
	56,8
	59,4

	Cả nước
	45,9
	55,4
	57,5


a) Hãy vẽ biểu đồ so sánh năng suất lúa của Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng 

 Sông Cửu Long và cả nước giai đoạn 2002 đến 2014?

b) Qua biểu đồ và bảng số liệu, nhận xét về năng suất lúa của Đồng bằng sông

 Hồng so Đồng bằng Sông Cửu Long và cả nước? Giải thích?

.................... Hết..............................

ĐỀ SỐ 1:
	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	
	
	4,0

	
	a
	* Tình hình tăng dân số thế giới:
	

	
	
	Từ TK XV- XVIII dân số TG tăng chậm, càng những năm về sau thời gian dân số tăng thêm 1 tỉ người càng rút ngắn => dân số TG tăng ngày càng nhanh và nhanh nhất từ những năm 50 của TK XX ( Dẫn chứng).

Dẫn chứng cần nêu được các mốc quan trọng:

- Từ 1500 đến 1804 (304 năm) tăng 0,5 tỉ người

- Từ 1927 đến 1960 ( 33 năm) tăng 1 tỉ người.

- Từ 1960 đến 1999 : Trung bình cứ sau 13 năm tăng 1 tỉ người.

- từ 2001 đến 2005 chỉ 4 năm tăng 317 triệu người.
	1,5

	
	b
	* Nguyên nhân:
	

	
	
	+ Từ năm 1500 đến năm 1804 ( Thế kỉ XV đến thế kỉ XVIII), dân số TG tăng chậm do KT-XH chưa phát triển, đói kém, dịch bệnh, chiến tranh diễn ra thường xuyên.

+ Từ năm 1804 đến nay ( TK XIX và XX) dân số TG tăng nhanh do những tiến bộ trong lĩnh vực KT- XH và y tế.

+ Từ  những năm 50 của TKXX dân số TG tăng rất nhanh do hầu hết các nước thuộc địa đã giành được độc lập, đời sống được cải thiện, y tế phát triển, số người chết giảm đi trong khi tỉ lệ sinh vẫn cao.
	0,5

1,5



	
	
	* Hậu quả: Dân số tăng nhanh vượt quá khả năng giải quyết các vấn đề ăn, mặc, ở, học hành, việc làm,... trở thành gánh nặng đối với các nước có nền kinh tế chậm phát triển.
	0,5

	
	
	* Hướng giải quyết: Thực hiện chính sách dân số, KHHGĐ; đẩy mạnh tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội.
	0,5

	2
	
	
	3,0

	
	a
	- Lực lượng lao động nước ta rất dồi dào và tăng nhanh. Bình quân mỗi năm nước ta có thêm hơn một triệu lao động.

- Số dân hoạt động kinh tế của nước ta năm 2005 là 42,53 triệu người ( chiếm 51,2% dân số cả nước).

-  Người lao động Việt Nam có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, thủ công nghiệp, có khả năng tiếp thu khoa học kĩ thuật.

- Chất lượng nguồn lao động đang được nâng cao ( năm 2003: 21,2%; năm 2019: 23,1%)
	0,25

0,25

0,5

0,5

	
	b
	* Giải quyết việc làm đang là vấn đề xã hội gay gắt ở nước ta:

- Nguồn lao động dồi dào trong điều kiện nền kinh tế chưa phát triển đã tạo nên sức ép rất lớn đối với vấn đè việc làm ở nước ta hiện nay.

- Do đặc điểm mùa vụ của sản xuất nông nghiệp và sự phát triển của ngành nghề ở nông thôn còn hạn chế nên tình trạng thiếu việc làm là nết đặc trương của khu vực nông thôn

+ Năm 2003, tỉ lệ thời gian làm việc được sử dụng của lao động nông thôn nước ta là 77,7%.

+ Tỉ lệ thất nghiệp của khu vực thành thị cả nước tương đối cao, khoảng 6%.
	0,5

0,5

0,25

0,25

	3
	
	
	6,0

	
	a
	* Nhận xét: Giai đoạn 2000 -2007

- Diện tích lúa giảm: giảm 459 nghìn ha

- Sản lượng lúa tăng: tăng 3421 nghìn tấn.

* Giải thích:

- Diện tích lúa giảm chủ yếu do kết quả của quá trình công nghiệp hóa – đô thị hóa ( đất nông nghiệp chuyển sang đất chuyên dùng, thổ cư) và do chuyển một phần diện tích đất trồng lúa sang trồng các cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn ( cây công nghiệp ngắn ngày, rau đậu...).

- Sản lượng lúa tăng chủ yếu do tăng năng suất ( áp dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật: giống mới năng suất cao, phân bón, thủy lợi...)
	0,5

     0,5

0,5

0,5

	
	b
	-  Cơ cấu các loại rừng gồm 3 loại: rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

- Sự phân bố:

+ Rừng sản xuất phân bố chủ yếu ở vùng núi trung bình và núi thấp.

+ Rừng phòng hộ phân bố ở các khu vực núi cao ( đầu nguồn các con sông) và ven biển ( rừng chắn cát, rừng ngập mặn).

+ Rừng đặc dụng phân bố  đó là các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu trự dữ sinh quyển.

- Ý nghĩa:

+ Rừng sản xuất: Cung cấp gỗ và các lâm sản cho công nghiệp chế biến, cho dân dụng, cho xuất khẩu. Tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

+ Rừng phòng hộ: Phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường và giữ cân bằng sinh thái.

+ Rừng đặc dụng: Duy trì và bảo vệ các nguồn gen, các loài động thực vật quý hiếm, các hệ sinh thái.
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,25

0,25

	
	c
	* Kể tên các trung tâm công nghiệp dệt may của:

+ vùng Đồng bằng sông Hồng: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định.

+ vùng Đông Nam Bộ: Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Biên Hòa, Thủ Dầu Một.

* Giải thích:

- Có nguồn lao động tại chỗ dồi dào và là nơi thu hút nhiều lao động từ các nơi khác đến, đặc biệt là lao động nữ.

- Có thị trường tiêu thụ tại chỗ rộng lớn.

- Có cơ sở vật chất kĩ thuật, cơ sở hạ tầng ( giao thông vận tải, thông tin liên lạc...) phát triển.

- Các nguyên nhân khác: truyền thống phát triển công nghiệp dệt may, mạng lưới phân phối sản phẩm phát triển...
	0,5

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

	4
	
	
	4,0

	
	a
	* Đông Bắc:
- Địa hình: núi trung bình và núi thấp, chủ yếu các dãy núi hình cánh cung (Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều).
- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh nhất nước.
- Thế mạnh kinh tế:
+ Khai thác và chế biến khoáng sản. 
+ Phát triển nhiệt điện (nhiệt điện Uông Bí, Na Dương,...).

+ Trồng rừng, trồng cây công nghiệp, cây dược liệu, rau quả cận nhiệt và ôn đới.
+ Du lịch sinh thái: Sa Pa, hồ Ba Bể,…

+ Kinh tế biển: nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản, du lịch biển - đảo (vịnh Hạ Long,...), giao thông vận tải biển.

* Tây Bắc:
- Địa hình: núi cao (dãy Hoàng Liên Sơn cao nhất nước), địa hình hiểm trở, các dãy núi chạy theo hướng tây bắc - đông nam. 
- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông ít lạnh hơn Đông Bắc.

- Thế mạnh kinh tế:
+ Phát triển thuỷ điện (thuỷ điện Hoà Bình, thuỷ điện Sơn La).
+ Trồng rừng, trồng cây công nghiệp lâu năm.

+ Chăn nuôi gia súc lớn (cao nguyên Mộc Châu).
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b
	* Giải thích:

- Khoáng sản là thế mạnh của tiểu vùng Đông Bắc vì:

+ Có tài nguyên khoáng sản phong phú và đa dạng.

+  Các loại khoáng sản như: than đá, sắt, chì - kẽm, đồng - vàng, man gan, thiếc và bôxít, apatít, pirít, đá vôi,...

- Phát triển thủy điện là thế mạnh của tiểu vùng Tây Bắc vì:

+  Có địa hình cao, sông ngòi có độ dốc lớn, có sức nước mạnh tạo nguồn thuỷ năng dồi dào.

+ Địa hình bị chia cắt mạnh tạo các thung lũng, dãy núi cao,... thuận lợi để xây dựng hồ chứa nước phát triển thuỷ điện.


	0,25

0,25

0,25

0,25

	5
	
	
	3,0

	
	a
	Vẽ biểu đồ biểu đồ so sánh năng suất lúa của Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng Sông Cửu Long và cả nước giai đoạn 2002 đến 2014 .

* Chọn biểu đồ: Biểu đồ cột gộp
  (Nếu chọn dạng biểu đồ khác mà vẽ đúng thì chỉ cho ½ số điểm vẽ biểu đồ).
Yêu cầu: 

- Trục hoành chia đúng tỷ lệ về thời gian, trục tung chia đúng tỷ lệ tạ/ha.

- Biểu đồ có đủ tên, ký hiệu và chú giải.

- Biểu đồ đảm bảo tính thẩm mỹ, tính khoa học và tính chính xác.

(Thiếu hoặc sai mỗi lỗi trừ 0,25 điểm)
	2,0

	
	b
	* Nhận xét:

- Đồng bằng Sông Hồng có năng suất lúa cao nhất, cao hơn Đồng bằng Sông Cửu Long 

Năm 2014: Đồng bằng Sông Hồng cao gấp 1,02 lần so với Đồng bằng Sông Cửu Long  và  cao gấp 1,1 lần so với cả nước.    

* Giải thích:

- Năng suất lúa ở Đồng bằng Sông Hồng cao nhất nhờ: áp dụng các biện pháp thâm canh, tăng năng suất do diện tích đất nông nghiệp của vùng rất thấp ít có khả năng mở rộng trong khi dân số đông .         
	0,5

0,5


ĐỀ SỐ 2
ĐỀ BÀI

Câu 1. (3 điểm) Căn cứ vào bảng số liệu: 

Tình hình dân số một số khu vực, châu lục trên thế giới, năm 2005

	Châu lục, khu vực
	Thế giới
	Châu Á
	Châu Âu
	Bắc Mĩ
	Mĩ

La-tinh
	Châu Phi
	Châu Đại Dương

	Dân số (triệu người)
	6477
	3920
	730
	328,7
	559
	906
	33

	Tỉ suất sinh  (‰) (S)
	21
	
	10
	14
	22
	38
	17

	Tỉ suất tử   (‰)   (T)
	9
	7
	11
	
	6
	15
	7

	Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên (%)           (Tg)
	1,2
	1,3
	
	0,6
	1,6
	2,3
	1


a) Hãy tính tỉ suất sinh, tỉ suất tử và tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên ở khu vực và châu lục còn để trống trong bảng. Nêu nhận xét sự gia tăng dân số tự nhiên của các châu lục và khu vực trên.

Cho biết những ảnh hưởng tiêu cực của gia tăng dân số đến sự phát triển kinh tế, xã hội và hướng giải quyết?

b) Hãy tính số trẻ em được sinh ra trong năm 2005 ở châu Á, số người chết trong năm 2005 ở châu Phi. Năm 2005 thế giới có thêm bao nhiêu người? 

Câu 2. (3,0 điểm)

a) Trình bày những đặc điểm nổi bật về dân số nước ta? Tại sao dân số đông cũng là một thế mạnh để phát triển kinh tế của nước ta? Vì sao tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số giảm nhưng số dân vẫn tăng nhanh?

b) Để nâng cao chất lượng cuộc sống của dân cư nước ta, theo em cần có những bằng giải pháp nào?

Câu 3. (4 điểm)
a) Nét đặc trưng của quá trình đổi mới nền kinh tế nước ta là gì? Thể hiện ở những mặt nào?

b) Hãy nêu một số thành tựu và thách thức trong phát triển kinh tế của nước ta?
Câu 4. (2 điểm)
 Phân biệt một số nét khác nhau cơ bản giữa nông nghiệp cổ truyền và nông nghiệp hàng hóa? (về qui mô, hình thức, mục đích sản xuất, năng suất lao động)
Câu 5. (4 điểm) Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy cho biết : 

a) Trung du và miền núi Bắc Bộ có những thế mạnh nào trong sự phát triển kinh tế. Trình bày thế mạnh về khai thác thủy điện của vùng. Nêu ý nghĩa của nhà máy thủy điện Tuyên Quang.
b) Vì sao sản lượng lương thực bình quân theo đầu người ở Đồng bằng sông Hồng lại thấp hơn mức trung bình của cả nước ? Kể tên một số cây vụ đông và nêu ý nghĩa của việc đưa vụ đông thành vụ chính ở Đồng bằng sông Hồng ?

Câu 6. (4 điểm)  Căn cứ vào bảng số liệu sau : 

Tổng số dân và số dân thành thị ở nước ta, giai đoạn 1990-2010

(đơn vị: triệu người)

	Năm
	Tổng số dân
	Số dân thành thị

	1990
	66,0
	12,9

	1995
	72,0
	14,9

	2000
	77,6
	18,7

	2005
	82,4
	22,3

	2007
	84,2
	23,7

	2010
	86,9
	26,5


                                                               (Nguồn: Tổng cục thống kê năm 2010)

a) Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị của nước ta giai đoạn 1990-2010.

b) Từ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ, hãy rút ra nhận xét và giải thích. 

--- Hết ---

	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	Câu 1

(3 điểm)


	a)

· Tỉ suất sinh châu Á = S = T + (Tg x 10) = 7 + (1,3 x10) = 7+13=20 ‰
· Tỉ suất tử Bắc Mĩ  = T = S - (Tg x 10) = 14 - (0,6 x10) = 14-6=8 ‰
· Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên châu Âu = (S-T):10 = (10-11):10=-0,1 %

( HS tính cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa)

Nhận xét: Năm 2005:

· Châu Phi có tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên cao nhất thế giới: 2,3%.

· Châu Âu có tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên thấp nhất thế giới: -0,1%.

Ảnh hưởng tiêu cực của gia tăng dân số và hướng giải quyết:

+ Châu lục và khu vực (châu Phi, Á, Mĩ La-tinh) có gia tăng dân số nhanh và sự phát triển dân số không hợp lí ở các nước đang phát triển đã và đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với kinh tế, xã hội và môi trường. Vì vậy cần phải giảm tốc độ gia tăng dân số, điều chỉnh dân số cho phù hợp với điều kiện phát triển KT-XH của nước mình.

+ Châu lục và khu vực có gia tăng dân số âm không đủ mức sinh thay thế nên đang gặp phải khó khăn do không đủ lao động cho phát triển sản xuất, tỷ lệ người già cao. Các nước này cần phải có chính sách khuyến khích sinh đẻ và ưu đãi cho gia đình đông con.

b) Năm 2005: 

- Số trẻ em được sinh ra ở châu Á: (3920000000 x 20): 1000 = 78 400 000 người.

- Số người chết trong năm ở châu Phi: (906 000 000 x 15):1000 = 13590000 người.

- Thế giới có thêm  : (6477000000 x 1,2) : 100 = 77 724 000 người
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	Câu 2

(3 điểm)
	a. 

* Đặc điểm nổi bật về dân số nước ta:

· - Là nước đông dân, có nhiều thành phần dân tộc

· - Dân số nước ta còn tăng nhanh, cơ cấu dân số theo nhóm tuổi đang có có sự thay đổi, cơ cấu dân số trẻ.
· - Phân bố dân cư không đều.

· - Tỉ lệ dân số đô thị còn thấp nhưng có xu hướng tăng.

· * Dân số đông cũng là một thế mạnh để phát triển kinh tế của nước ta vì: Dân số đông vừa là nguồn lao động dồi dào, vừa là nguồn lao động (Thị trường tiêu thụ) rộng lớn

· * Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số giảm nhưng số dân vẫn tăng nhanh vì: nước ta có qui mô dân số đông, cơ cấu dân số trẻ, số người trong độ tuổi sinh đẻ cao. (Giảm vẫn ở mức dương – tỉ lệ sinh lớn hơn tỉ lệ tử nên dân số vẫn tăng)

· b. Các phương hướng để nâng cao chất lượng cuộc sống của dân cư: 
· - Đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế.

· - Xóa đói giảm nghèo.

· - Đảm bảo công bằng xã hội;

· - Tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động;

· - Nâng cao dân trí và năng lực phát triển;

· - Bảo vệ môi trường.
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	Câu 3
(4 điểm)
	a/ Nét đặc trưng của quá trình đổi mới nền kinh tế nước ta là sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Thể hiện ở 3 mặt chủ yếu

+ Chuyển dịch cơ cấu ngành: Giảm tỉ trọng các khi vực nông, lâm, ngư nghiệp, tăng tỉ trọng của khi vực công nghiệp- xây dựng. Khu vực dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhưng xu hướng còn biến động.

+ Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ: Hình thành các vùng chuyên canh trong nông nghiệp, các lãnh thổ tập trung công nghiệp, dịch vụ tạo nên các vùng kinh tế phát triển năng động.

+ Chuyển dịch cơ cấu theo thành phần kinh tế:  Từ nền kinh tế chủ yếu là khi vực Nhà nước và tập thể sang nền kinh tế nhiều thành phần.

b. Một số thành tựu và thách thức trong phát triển kinh tế của nước ta  
* Thành tựu: 

 - Kinh tế tăng trưởng tương đối nhanh và vững chắc. 

 - Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, đặc biệt hình thành một số ngành công nghiệp trọng điểm như: dầu khí, điện, chế biến thực phẩm, hàng tiêu dùng…

- Hội nhập vào kinh tế khu vực và toàn cầu.

* Thách thức:
- Tài nguyên bị khai thác cạn kiệt, môi trường bị ô nhiễm. 

- Vấn đề giải quyết việc làm, phát triển giáo dục, y tế …còn gặp nhiều khó khăn. 

- Vẫn còn sự phân hóa giàu nghèo giữa các vùng, miền. 

- Còn nhiều thách thức trong việc hội nhập vào kinh tế khu vực và toàn cầu.
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	Câu 4
(2 điểm)
	Phân biệt một số nét khác nhau cơ bản giữa nông nghiệp cổ truyền và nông nghiệp hàng hóa.
Nền nông nghiệp cổ truyền

Nền nông nghiệp hàng hóa

Qui mô sản xuất

Sản xuất nhỏ, công cụ thủ công, sử dụng nhiều sức người.

Sản xuất qui mô lớn, sử dụng nhiều máy móc.

Năng xuất lao động

thấp

cao
Mục đích

tự cấp tự túc,

tạo ra nhiều lợi nhuận

Hình thức

đa canh là chính

chuyên canh, chuyên môn hóa.
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	Câu 5

(4 điểm)
	*Thế mạnh kinh tế vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ:

- Khai thác khoáng sản và thủy điện.

- Trồng cây công nghiệp, dược liệu, rau, quả cận nhiệt và ôn đới.

- Chăn nuôi đại gia súc.

- Kinh tế biển.

*Thế mạnh khai thác thủy điện

- Trữ lượng thủy điện khá lớn, hệ thống sông Hồng chiếm hơn 1/3 trữ năng thủy điện cả nước. Nguồn thủy năng lớn này hiện đã và đang được khai thác như : Nhà máy thuỷ điện Thác Bà, Hoà Bình, Sơn La, Tuyên Quang.
- Ý nghĩa của nhà máy thủy điện Tuyên Quang:

+ Cung cấp điện cho đời sống và sản xuất.

+ Điều tiết lũ cho sông, điều hòa khí hậu.

+ Cung cấp nước tưới vào mùa khô cho ngành trồng trọt.

+ Khai thác du lịch, nuôi trồng thủy sản.

b/ Sản lượng lương thực bình quân theo đầu người ở Đồng bằng sông Hồng lại thấp hơn mức trung bình của cả nước vì:
- Số dân đông nhất cả nước.

- Bình quân đất canh tác theo đầu người rất thấp, thấp hơn mức bình quân cả nước, trong khi khả năng thâm canh là có giới hạn. Khả năng mở rộng diện tích đất hầu như không còn.

- Tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa nhanh dẫn đến diện tích đất canh tác ngày càng giảm.

* Một số cây vụ đông và ý nghĩa của việc đưa vụ đông thành vụ chính ở Đồng bằng sông Hồng :

- Các cây trồng vụ đông: su hào, bắp cải, cà chua, khoai tây, súp lơ....

- Ý nghĩa: 

+ Tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

+ Sử dụng hợp lý tài nguyên đất, làm ra nhiều nông sản hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường…

               
	   1

0,5

0,5

0,25

0,5

0,25

0,5

0,25

0,25



	Câu 6

(4 điểm)
	a. Xử lí số liệu

Tỉ số dân thành thị =         Số dân thành thị       x 100

                              Số dân

Năm

Tỉ lệ dân thành thị (%)

1990

19,5

1995

20,7

2002

24,1

2005

27,1

2007

28,1

2010

30,5

 Vẽ biểu đồ:  
- Biểu đồ kết hợp cột và đường biểu diễn:  

 + số dân: cột, đơn vị là triệu người; 

+ Tỉ lệ dân thành thị: đường, đơn vị là %. 

+ Có tên biểu đồ, có chú thích

b. Nhận xét và giải thích:
* Nhận xét : từ năm 1990 đến năm 2010

- Số dân thành thị liên tục tăng với tốc độ tăng khá nhanh, từ 12,9 triệu người (năm 1990) lên 26,5 triệu người (năm 2010), tăng 13,6 triệu người (tăng gấp 2,05 lần)

- Tỉ lệ dân thành thị nước ta cũng tăng đáng kể trong giai đoạn trên từ 19,5% (năm 1990) lên 30,5 % (năm 2010), tăng 11,0%

* Giải thích:

- Số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị liên tục tăng là do trong những năm gần đây đô thị hóa ở nước ta diễn ra khá nhanh, số lượng các đô thị ngày càng tăng, qui mô các đô thị ngày càng được mở rộng. Tuy vậy, do điểm xuất phát thấp cùng với tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa chưa cao nên tốc độ gia tăng dân số thành thị và tỉ lệ dân thành thị cũng chưa cao.
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Có đủ bài soạn,

TTCM

Lý Thị Xuân

ĐỀ SỐ 3

Câu 1 (3,0 điểm):


a. Tháp tuổi cho biết những đặc điểm gì của dân số?


b. Hãy nêu đặc điểm của đô thị hóa. Phân tích những mặt tích cực và tiêu cực của quá trình đô thị hóa.  

Câu 2 (3,0 điểm):
a. Trình bày đặc điểm sử dụng lao động nước ta. 


b. Nêu những phương hướng giải quyết việc làm, nhằm sử dụng hợp lí nguồn lao động nước ta hiện nay.

Câu 3 (6,0 điểm): Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam và kiến thức đã học hãy: 


a. Phân tích các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp nước ta.


b. Phân tích tình hình phát triển và phân bố của ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm. 

c. Tại sao Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm lớn nhất nước ta?

Câu 4 (4,0 điểm): Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam và kiến thức đã học hãy: 


a. Trình bày đặc điểm dân cư - xã hội của vùng Đồng bằng sông Hồng. Nêu những lợi ích của việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở vùng này.


b. Chứng minh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng có tỉ trọng, diện tích và sản lượng chè lớn so với cả nước?

Câu 5 (4,0 điểm): Cho bảng số liệu sau:

Diện tích cây công nghiệp nước ta giai đoạn 1990 - 2010









(Đơn vị: nghìn ha)

	    Năm
	1990
	1995
	2000
	2007
	2010

	Cây công nghiệp hàng năm
	542,0
	716,7
	778,1
	864,0
	797,6

	Cây công nghiệp lâu năm
	657,3
	902,3
	1.451,3
	1.821,0
	2.010,5

	Tổng số
	1.199,3
	1.619,0
	2.229,4
	2.685,0
	2.808,1



a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình phát triển diện tích cây công nghiệp của nước ta giai đoạn 1990 - 2010?


b. Nhận xét và giải thích tình hình phát triển cây công nghiệp của nước ta giai đoạn 1990 – 2010.

	HƯỚNG DẪN CHẤM

MÔN THI: ĐỊA LÍ - LỚP 9




	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(3,0đ)


	a. Tháp tuổi cho biết những đặc điểm của dân số:

+ Tổng số nam, nữ

+ Độ tuổi 

+ Số người trong độ tuổi lao động hiện tại và tương lai của một địa phương hoặc một quốc gia 
b. Đặc điểm của Đô thị hóa

- Dân cư ở thành thị có xu hướng tăng nhanh

- Dân cư tập trung vào các thành phố lớn và cực lớn

- Phổ biến rộng rãi lối sống thành thị

* Ảnh hưởng của đô thị hóa đến phát triển  kinh tế- xã hội và môi trường

- Ảnh hưởng tích cực:

+ Góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động

+ Làm thay đổi sự phân bố dân cư và lao động, thay đổi quá trình sinh, tử và hôn nhân ở các đô thị...

- Ảnh hưởng tiêu cực:

+ Thất nghiệp, thiếu việc làm

+ Môi trường bị ô nhiễm

+ Mất trật tự an ninh - xã hội..
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	Câu 2

(3,0đ)
	a. Đặc điểm sử dụng lao động nước ta.

+ Cùng quá trình đổi mới nền kinh tế - xã hội của đất nước số lao động có việc làm ngày càng tăng.

+ Cơ cấu sử dụng lao động nước ta phân theo ngành kinh tế đang thay đổi theo hướng tích cực.

+ Tỉ lệ lao động trong ngành nông - lâm - ngư nghiệp giảm. Tuy nhiên lao động khu vự này vẫn chiếm tỉ lệ cao.

+ Tỉ lệ lao động trong ngành công nghiệp - xây dựng tăng.

+ Tỉ lệ lao động trong ngành dịch vụ tăng.

=> Sự chuyển dịch trên phù hợp với quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên sự chuyển dịch trên còn chậm

b. Phương hướng giải quyết việc làm, nhằm sử dụng hợp lí nguồn lao động nước ta hiện nay.

+ Phân bố lại lao động và dân cư giữa các vùng. Thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình

+ Đa dạng hóa các hoạt động động kinh tế ở nông thôn (nghề truyền thống, thủ công nghiệp...)

+ Phát triển hoạt động công nghiệp, dịch vụ ở các thành thị.

+ Đa dạng hóa các loại hình đào tạo, đẩy mạnh hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm.

+ Tăng cường hợp tác liên kết để thu hút vốn đầu tư nước ngoài, mở rộng sản xuất hàng xuất khẩu. 

+ Có chính sách xuất khẩu lao động hợp lý.
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	Câu 3

(6,0đ)
	a. Các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp. 

- Nước ta có nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng tạo cơ sở về nguyên, nhiên liệu và năng lượng để phát triển cơ cấu công nghiệp đa ngành.

+ Khoáng sản nhiên liệu (than, dầu, khí) là cơ sở phát triển công nghiệp năng lượng, hóa chất

+ Khoáng sản kim loại (sắt, mangan, crôm, đồng, thiếc, chì kẽm,...) là cơ sở phát triển công nghiệp luyện kim đen, luyện kim màu

+ Khoáng sản phi kim loại (apatit, pirit, photphorit,...) là cơ sở phát triển công nghiệp hóa chất

+ Khoáng sản vật liệu xây dựng (sét, đá vôi,...) là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng... 

+ Nguồn thủy năng dồi dào (sông, suối) là điều kiện phát triển công nghiệp năng lượng (thuỷ điện). 

+ Tài nguyên đất, nước, khí hậu, rừng, nguồn lợi sinh vật biển nước ta rất đa dạng. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển nông, lâm, ngư nghiệp, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản.

+ Sự phân bố tài nguyên trên lãnh thổ tạo các thế mạnh khác nhau của các vùng. VD: Trung Du và MNBB có thế mạnh nổi bật về khai khoáng, công nghiệp năng lượng (than, thủy điện, nhiệt điện)

b. Tình hình phát triển và phân bố của ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm:

* Tình hình phát triển:

- Giai đoạn 2000 - 2007 giá trị sản xuất của ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm tăng liên tục (49,4 nghìn tỉ đồng lên 135,2 nghìn tỉ đồng)

- Ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp 23,7% (2007)
- Ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm có cơ cấu đa dạng nhất:

+ Chế biến sản phẩm trồng trọt: lương thực, chè, cà phê, thuốc lá, điều, đường, rượu, bia, nước giải khát…

+ Chế biến sản phẩm chăn nuôi: thịt, trứng, sữa, đồ hộp, đông lạnh…

+ Chế biến sản phẩm thủy sản: nước mắm, đông lạnh, sấy khô…

* Đặc điểm phân bố:

- Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm phân bố rộng khắp cả nước. Tập trung nhiều nhất ở các vùng Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.
- Các trung tâm lớn: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Biên Hòa, Đà Nẵng. Hai trung tâm lớn nhất là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

c. Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm lớn nhất cả nước:

- Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai thành phố đông dân nhất cả nước, có nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn.

- Hà Nội nằm trong vùng trọng điểm lương thực, thực phẩm lớn thứ hai của cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong vùng chuyên canh cây công nghiệp, cây ăn quả lớn nhất cả nước; liền kề với vùng Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm lương thực, thực phẩm lớn nhất cả nước, tiếp giáp với vùng Tây Nguyên là vùng trọng điểm trồng cây công nghiệp.

- Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm công nghiệp có cơ sở vật chất kĩ thuật - hạ tầng phát triển, đội ngũ lao động lành nghề, thu hút mạnh nhất nguồn vốn đầu tư.

- Đây là hai trung tâm có quy mô rất lớn. Có cơ cấu đa dạng nhất (Chế biến: lương thực, chè, cà phê, rượu bia, nước giải khát, bánh kẹo, sản phẩm chăn nuôi, thủy hải sản).
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	Câu 4

(4,0đ)
	a.  Đặc điểm dân cư - xã hội của vùng ĐBSH

+ Dân cư đông đúc, mật độ dân số cao nhất cả nước (năm 2002: 1179 người/km2)

+ Tỉ lệ gia tăng tự nhiên thấp (năm 2002: 1,1 %)

+ Trình độ phát triển dân cư - xã hội cao 

+ Kết cấu hạ tầng nông thôn hoàn thiện. Hệ thống đê điều là nét văn hóa độc đáo. Có nhiều đô thị hình thành từ lâu đời (Hà Nội, Hải Phòng) 

+ Khó khăn: Sức ép dân số đông đối với phát triển kinh tế xã hội 

* Lợi ích của việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên

+ Thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế. Đẩy nhanh sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành và theo lãnh thổ 

+ Giải quyết tốt vấn đề việc làm.  

+ GDP; GDP bình quân đầu người tăng nhanh. Đảm bảo vấn đề phát triển bền vững 
b. Trung du và miền núi Bắc Bộ có rất nhiều thuận lợi để trồng chè:

+ Diện tích trồng chè chiếm 68,8% diện tích chè cả nước, chiếm 62,1% sản lượng chè cả nước. 
+ Có nhiều thương hiệu chè nổi tiếng như chè Mộc Châu, chè Tuyết, chè Tân Cương (Thái Nguyên), chè San (Hà Giang)...
+ Đất, địa hình: feralit diện tích rộng. địa hình đồi bát úp thuận lợi cho trồng chè với quy mô lớn
+ Khí hậu: nhiệt đới gió mùa ẩm có mùa đông lạnh thích hợp cho cây chè (khí hậu cận nhiệt). 
+ Dân cư: có nhiều kinh nghiệm trồng, thu hoạch và chế biến chè. 
+ Cơ sở vật chất - kĩ thuật phục vụ chế biến chè ngày càng hiện đại. 
+ Nhà nước quan tâm khuyến khích trồng chè đặc biệt là khuyến khích đồng bào dân tộc ít người nhằm tạo nguồn thu nhập. 
+ Thị trường tiêu thụ rộng lớn: Trong nước là thức uống truyền thống. Thế giới chè là thức uống ưa chuộng của nhiều nước như Nhật Bản, các nước Tây Nam Á, các nước liên minh châu Âu (EU)
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	Câu 5

(4,0đ)
	 a. Vẽ biểu đồ 

- Vẽ biểu đồ cột chồng giá trị tuyệt đối (Vẽ dạng khác không cho điểm)

- Yêu cầu: Biểu đồ vẽ chính xác, đúng khoảng cách các năm, trình bày sạch, rõ ràng, ghi đủ các nội dung về số liệu, kí hiệu, chú giải, tên biểu đồ, năm, đơn vị, đảm bảo thẩm mĩ.
(Nếu thiếu, sai một  yêu cầu  trừ 0,25 điểm)

b. Nhận xét 

* Trong giai đoạn 1990 - 2010:

 - Tổng diện tích cây công nghiệp, cây công nghiệp lâu năm và cây công nghiệp hàng năm đều tăng. Trong đó:

+ Tổng diện tích cây công nghiệp tăng nhanh từ 1.199,3 nghìn ha lên 2.808,1 nghìn ha, tăng thêm 1.608,8 nghìn ha, tăng gấp 2,34 lần. 

+ Diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng rất nhanh từ 657,3 nghìn ha lên 2.010,5 nghìn ha , tăng thêm 1.353,2 nghìn ha, tăng gấp 3,1 lần. 

+ Diện tích cây công nghiệp hàng năm tăng chậm từ 542,0 nghìn ha lên 797,6 nghìn ha, tăng thêm 255,6 nghìn ha, tăng gấp 1,5 lần. 

* Giải thích:

- Diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng là do:

+ Nước ta có điều kiện tự nhiên (đất, khí hậu...) thuận lợi cho sản xuất cây công nghiệp.

+ Thị trường mở rộng, nhất là thị trường xuất khẩu. 
	2,5

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	Tồng


	20,0


ĐỀ SỐ 4

Câu 1 (3,0 điểm). Dựa vào kiến thức đã học hãy cho biết:


a. Bùng nổ dân số thế giới xảy ra khi nào? Nêu nguyên nhân, hậu quả và phương hướng giải quyết?

b. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới tỉ suất tử thô? Tại sao các nước phát triển có tỉ suất tử thô cao hơn các nước đang phát triển?

Câu 2 (3,0 điểm). Cho bảng số liệu: 
Dân số nước ta phân theo thành thị và nông thôn, giai đoạn 1960 - 2007

 (Đơn vị: triệu người)
	Dân số
	1960
	1979
	1989
	1999
	2000
	2005
	2007

	Nông thôn
	25,44
	42,37
	51,49
	58,52
	58,86
	60,77
	61,80

	Thành thị
	4,73
	10,09
	12,92
	18,08
	18,77
	22,34
	23,37


                                                            (Nguồn: Atlat Địa lí Việt Nam 2010)

a. Tính tỉ lệ dân số thành thị của nước ta trong các năm trên (%)?

b. Từ bảng số liệu đã tính, hãy rút ra nhận xét và giải thích về tỉ lệ dân thành thị của nước ta?

Câu 3: (6 điểm) Dựa vào Atlat và kiến thức đã học hãy cho biết: 
a. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp?

b. Dựa vào trang 19 Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy: Giải thích sự phân bố của một số cây công nghiệp lâu năm chủ yếu ở nước ta: cây cà phê, chè, cao su, điều?

c. Trong thời kì đổi mới cơ cấu kinh tế nước ta có sự chuyển dịch như thế nào? Nêu những thành tựu và thách thức của nền kinh tế nước ta trong thời kỳ đổi mới?

Câu 4: (4 điểm) 
a. Dựa vào kiến thức đã học hãy nêu những thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên của Trung du và miền núi Bắc Bộ?

b. Chứng minh rằng Đồng bằng sông Hồng có điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch?
Câu 5 ( 4 điểm).

                                    Cho bảng số liệu sau

Dân số và sản lượng lương thực của nước ta giai đoạn 1990- 2010

	Năm
	1990
	1995
	2000
	2005
	2010

	Dân số

( Nghìn người)
	66.016,7
	71.995,5
	77.630,9
	82.392,1
	86.932,5

	Sản lượng lương thực có hạt

( Nghìn tấn)
	19.897,7
	26.142,5
	34.538,9
	39.621,6
	44.632,5


 a. Tính sản lượng lương thực bình quân theo đầu người của nước ta qua các năm theo bảng số liệu trên?

b. Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng dân số, sản lượng lương thực và sản lượng lương thực bình quân đầu người của nước ta giai đoạn 1990- 2010, từ biểu đồ đã vẽ rút ra nhận xét?

Lưu ý: Học sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam

------------Hết-------------

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM 

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1 

(3 điểm)
	a. 

- Bùng nổ dân số thế giới xảy ra vào những năm 50 của thế kỉ XX.

- Nguyên nhân khi tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của thế giới đạt từ 2,1 % (do tỉ lệ sinh cao, tỉ lệ tử thấp – nhờ những tiến bộ về y tế, Các nước thuộc địa giành được độc lập, đời sống được cải thiện đời sống được cải thiện…) 

- Hậu quả : Gánh nặng về các vấn đề : 
+ Tỷ lệ thất nghiệp cao.

+ Tạo nên sức ép về lương thực.

+ Làm giảm chất lượng cuộc sống, làm chậm tốc độ phát triển kinh tế.

+ Ảnh hưởng không tốt đến chất lượng giáo dục.

+ Tác động xấu đến môi trường, làm cạn kiệt nguồn tài nguyên. 

- Phương hướng giải quyết ngăn chặn bùng nổ dân số bằng các biện pháp như kiểm soát sinh đẻ, phát triển giáo dục, phát triển kinh tế…
b. 

* Các nhân tố ảnh hưởng tới tỉ suất tử thô:
- Tự nhiên sinh học: sự khác biệt sinh học giữa nam với nữ, cơ cấu giới và tuổi, tình trạng sức khỏe, khuyết tật,…(d/c) 

- Môi trường sống: môi trường sống trong sạch, bền vững hoặc môi trường sống ô nhiễm, suy thoái,… (d/c)

 - Mức sống của dân cư tỉ lệ nghịch với mức chết. Mức sống cải thiện và nâng cao, thể lực con người được tăng cường,… (d/c)

 - Trình độ phát triển của y học, vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh môi trường,… (d/c)
 - Trình độ văn hóa: con người có trình độ văn hóa cao, được tiếp cận các thông tin y học, áp dụng kiến thức vào cuộc sống,… (d/c).

 - Các nhân tố khác: chiến tranh, tai nạn, thiên tai (d/c)
* Các nước phát triển có tỉ suất tử thô cao hơn các nước đang phát triển:

- Nhóm nước phát triển có cơ cấu dân số già còn ở các nước đang phát triển có cơ cấu dân số trẻ (d/c). 

- Nguyên nhân chủ yếu là sự khác biệt cơ cấu dân số theo tuổi giữa hai nhóm nước (d/c).
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	Câu 2 

(3 điểm)
	a. Tính tỉ lệ dân thành thị:

Bảng tỉ lệ dân thành thị của nước ta giai đoạn 1960 – 2007 

(đơn vị: %)
Năm

1960

1979

1989

1999

2000

2005

2007

Tỉ lệ dân thành thị

15,7

19,2

20,1

23,6

24,2

26,9

27,4

(Nếu không lập bảng hoặc bảng không có tên, đơn vị trừ 0,25 điểm)

b. Nhận xét và giải thích:

* Nhận xét:
- Từ năm 1960 đến năm 2007 tỉ lệ dân thành thị nước ta tăng: từ 15,7% lên 27,4%.

- Tuy nhiên tỉ lệ dân thành thị nước ta còn thấp, tăng chậm. 

* Giải thích:
  - Tỉ lệ dân thành thị tăng do đẩy mạnh công nghiệp, dịch vụ, mở mang các đô thị, di dân từ nông thôn vào thành thị…


  - Tỉ lệ dân thành thị thấp và tăng chậm do chiến tranh, nền kinh tế chủ yếu vấn là nông nghiệp, mới ở giai đoạn đầu công nghiệp hóa, trình độ đô thị hóa thấp…
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	Câu 3

(6 điểm)
	a. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp:

- Vị trí địa lí: có tác động rất lớn đến việc lựa chọn địa điểm các nhà máy, các khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Khoáng sản: cùng với trữ lượng và chất lượng khoáng sản thì sự kết hợp các loại khoáng sản trên lãnh thổ sẽ chi phối quy mô, cơ cấu và tổ chức các xí nghiệp công nghiệp.

- Nguồn nước: là điều kiện quan trọng cho việc phân bố các xí nghiệp của nhiều ngành công nghiệp: luyện kim, dệt, nhuộm, giấy, chế biến thực phẩm…

- Khí hậu và sinh vật: tính chất đa dạng và phức tạp của khí hậu kết hợp với tài gnuyên sinh vật làm xuất hiện các tập đoàn cây trồng, vật nuôi phong phú, cơ sở để phát triển ngành công nghiệp chế biến thực phẩm.

- Dân cư và nguồn lao động: nơi có nguồn lao động dồi dào cho phép phát triển và phân bố các ngành công nghiệp cần nhiều lao động như dệt-may, công nghiệp thực phẩm. Nơi có đội ngũ lao động kĩ thuật cao gắn liền với các ngành công nghiệp hiện đại đòi hỏi hàm lượng công nghệ cao như kĩ thuật điện, điện tử-tin học…

- Tiến bộ khoa học kĩ thuật: Làm cho việc khai thác, sử dụng và phân bố hợp lí các ngành công nghiệp. Làm thay đổi quy luật phân bố các xí nghiệp công nghiệp.

- Thị trường: có tác động mạnh mẽ tới quá trình lựa chọn vị trí xí nghiệp, hướng chuyên môn hoá sản xuất.

b. Giải thích sự phân bố cây cà phê, chè, cao su, điều:

- Chè là cây cận nhiệt đới ưa khí hậu lạnh nên được trồng nhiều nhất ở Trung du và miền núi Bắc Bộ, nơi có mùa đông lạnh nhất ở nước ta và trên các cao nguyên cao trên 1000m, có khí hậu mát mẻ như Lâm Đồng (Tây Nguyên)

- Cà phê là cây nhiệt đới, ưa khí hậu nóng ẩm, thích hợp nhất với đất đỏ badan, nên được trồng  nhiều ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và rải rác ở Bắc Trung Bộ.

- Cao su là cây nhiệt đới ưa nhiệt ẩm, thích hợp nhất với đất đỏ ba dan và đất xám nên được trồng  nhiều ở Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

- Điều là cây nhiệt đới, có khả năng chịu hạn và không đòi hỏi đặc biệt về đất nên được trồng rộng rãi ở những vùng khô hạn, đất bạc màu ở Đông Nam Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

c.  Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta trong thời kì đổi mới:

- Sự chuyển dịch cơ cấu ngành: giảm tỉ trọng của khu vực nông, lâm, ngư nghiệp; tăng tỉ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng. Khu vực dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhưng còn biến động.

- Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ: hình thành các vùng chuyên canh trong nông nghiệp, các vùng lãnh thổ tập trung công nghiệp, dịch vụ, tạo nên những vùng kinh tế phát triển năng động.

- Chuyển dịch cơ cấu thành phân kinh tế: từ nền kinh tế chủ yếu khu vực nhà nước và tập thể sang nền kinh tế nhiều thành phần.

- Cùng với sự chuyển dịch cơ cấu ngành là hình thành hệ thống vùng kinh tế với các trung tâm công nghiệp mới, vùng chuyên canh nông nghiệp và sự phát triển các thành phố lớn, ba vùng kinh tế trọng điểm (Bắc Bộ, phía Nam, miền Trung)

* Những thành tựu và thách thức của nền kinh tế nước ta trong thời kỳ đổi mới:

- Thành tựu:

+ Kinh tế tăng trưởng vững chắc, cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa.

+ Trong công nghiệp đã hình thành một số ngành trọng điểm nổi bật là ngành dầu khí, điện, chế biến thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng.

+ Hoạt động ngoại thương và đầu tư của nước ngoài được thúc đẩy phát triển. Nước ta đang trong quá trình hội nhập nền kinh tế khu vực và toàn cầu.

- Thách thức:

+ Ở nhiều huyện, tỉnh nhất là miền núi còn các xã khó khăn. Nhiều tài nguyên bị khai thác quá mức, môi trường bị ô nhiễm

+ Vấn đề việc làm, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo... vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của xã hội
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	Câu 4 (4 điểm)
	a. Những thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên của Trung du và miền núi Bắc Bộ:
- Đất – địa hình: vùng trung du với địa hình đồi bát úp xen kẽ những cánh đồng thung lũng tương đối bằng phẳng, là địa bàn thuận lợi cho việc phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp, phát triển chăn nuôi, xây dựng các khu công nghiệp và đô thị.

- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh thuận lợi cho việc trồng cây công nghiệp, dược liệu, rau quả cận nhiệt và ồn đới.
- Sông ngòi là thượng nguồn của nhiều hệ thống sông lớn có tiềm năng lớn về thủy điện, nhất là sông Đà, sông Hồng.

- Tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng: than, sắt, thiếc, chì, kẽm, bô xit, apatit,… Phát triển công nghiệp khai thác khoáng sản, công nghiệp luyện kim,...


- Vùng biển:  có ờ biển dài, nhiều bãi biển, có tiềm năng để phát triển nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, phát triển du lịch (như vịnh Hạ Long được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới).

- Rừng: Tài nguyên rừng lớn, có nhiều vườn quốc gia phát triển du lịch sinh thái: Sa Pa, hồ Ba Bể,…

b. Đồng bằng sông Hồng có nhiều thuận lợi để phát triển du lịch:

* Có tài nguyên du lịch phong phú: bao gồm tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn

-  Tài nguyên du lịch tự nhiên:

+ Thắng cảnh: Hoa Lư – Tam Cốc – Bích Động (Ninh Bình), Tam Đảo, Đại Lải (Vĩnh phúc), hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội)…

+ Vườn quốc gia: Cát Bà (Hải Phòng), Cúc Phương (Ninh Bình), Ba Vì (Hà Tây), Xuân Thủy (Nam Định).

+ Bãi tắm Đồ Sơn (Hải Phòng).

-  Tài nguyên du lịch nhân văn:

+ Di tích văn hóa – lịch sư: Lăng Hồ Chủ Tịch, Văn Miếu, Cổ Loa, chùa Một Cột … (Hà Nội), Côn Sơn – Kiếp Bạc (Hải Dương), di tích Hoa Lư (Ninh Bình), chùa Tây Phương (Hà Tây), chùa Dâu (Bắc Ninh), cầu Long Biên (Hà Nội)…

+ Lễ hội: chùa Hương (Hà Tây), hội Lim (Bắc Ninh), Phủ Giầy (Nam Định)…

+ Làng nghề; gốm Bát tràng, đồng Ngũ Xá, Lụa Vạn Phúc … (Hà Nội), tranh Đông Hồ, mực Đồng Kị (Bắc Ninh), sứ Thanh trì (Hà Nội)…

* Khí hậu thuận lợi, không quá khắc nghiệt, hoạt động du lịch có thể diễn ra quanh năm.

* Có các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định với nhiều trung tâm thương mại lớn, các khu vui chơi, mua sắm là những điểm đến hấp dẫn khách du lịch. Hà Nội là thủ đô của cả nước, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, y tế  giáo dục quan trọng.

* Cơ sở hạ tầng và mạng lưới giao thông đô thị phát triển: 

- Vị trí giao thông thuận lợi giao lưu với các vùng trong nước và nước ngoài.

- Có Hà Nội là đầu mối giao thông lớn nhất phía bắc, cảng Hải phòng và sân bay quốc tế: Nội Bài (Hà Nội), Cát Bi (Hải Phòng).

- Các tuyến đường sắt (Bắc - Nam, Hà Nội -Lào Cai, Hà Nội  - Đồng Đăng).

- Các tuyến quốc lộ quan trọng, nối liền các thành phố lớn (QL 1A, 10, 5).

* Dân cư tập trung đông đúc, đời sống người dân ngày càng nâng cao, nên nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng nội địa cũng tăng lên. Thu hút nhiều vốn đầu tư trong và ngoài nước.
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	Câu 5 (4 điểm)
	a. Tính sản lượng lương thực bình quân theo đầu người của nước ta qua các năm theo bảng số liệu trên:

Năm 

1990

1995

2000

2005

2010

SLLT có hạt bình quân theo đầu 

người ( kg/ người)

301,4

363,1

444,9

480,9

513,4
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	b. Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng dân số, sản lượng lương thực và sản lượng lương thực bình quân đầu người của nước ta giai đoạn 1990- 2010

* Xử lý bảng số liệu: (Lấy năm 1990 là 100)

Tốc độ tăng trưởng dân số, sản lượng lương thực và sản lượng lương thực  bình quân đầu người của nước ta giai đoạn 1990- 2010 ( %)

Năm

1990

1995

2000

2005

2010

Dân số

100

109,1

117,6

124,8

131,7

Sản lượng lương thực có hạt

100

131,4

173,6

199,1

224,3

SLLT Có hạt bình quân theo đầu người 

100

120,5

147,6

159,6

170,3

- Vẽ biểu đồ

 Yêu cầu:

+ Vẽ biểu đồ đường

+ Đảm bảo chính xác, khoa học, thẩm mỹ.

+ Có đầy đủ tên biểu đồ, chú giải, ghi số liệu đúng cho mỗi đường.

+ Trục tung:  ghi đơn vị % phía trên bên trái trục tung.

+ Trục hoành: chia năm chính xác, có mũi tên và chữ “năm” ở cuối trục.

- Trừ điểm:

+ Vẽ biểu đồ khác: không tính điểm.

+ Các tiêu chí trên, mỗi tiêu chí không đạt hoặc sai trừ 0,25 điểm/tiêu chí.

* Từ biểu đồ đã vẽ rút ra nhận xét

- Dân số, sản lượng lương thực và sản lượng lương thực bình quân đầu người của nước ta giai đoạn 1990- 2010 của nước ta đều tăng, nhưng tốc độ tăng trưởng không đều.

     + Dân số tăng gấp 1,23 lần ( tăng 31,7 %) 

+ Sản lượng lương thực tăng 2,24 lần ( tăng 124,3 %)

+ Sản lượng lương thực bình quân đầu người tăng khá nhanh 1,70 lần ( tăng 70,3 %)

- Tốc độ tăng trưởng sản lượng lương thực còn chậm vì nếu tăng 1% dân số  sản lượng lương thực phải tăng 4%. Để đảm bảo an ninh lương thực phải đẩy mạnh sản xuất lương thực mặt khác phải hạ thấp tỷ lệ gia tăng dân số.
	1

1,25

0.25

0,25

0,25

0,25

0.25

	
	TỔNG
	20 điểm


PAGE  
45

